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MỞ ĐẦU 

Cùng với sự gia tăng dân số, quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng, ô 

nhiễm không khí đã trở thành một vấn đề không thể tránh khỏi và đáng báo động 

trên toàn cầu, trong đó ô nhiễm không khí, bụi mịn là một vấn đề nghiêm trọng. 

Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng bụi mịn ngày càng nghiêm trọng có thể kể 

đến (1) nguyên nhân tự nhiên (núi lửa phun trào, cháy rừng, gió, bão, thiên tai,…), 

(2) nguyên nhân xuất phát từ con người (sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao 

thông vận tải, quân sự, xây dựng, sinh hoạt,…). Các nguồn gây ô nhiễm không 

khí bụi mịn nói trên, làm dấy lên mối lo ngại lớn về tác động của chúng đối với 

chất lượng không khí xung quanh và sức khỏe cộng đồng. 

Theo tổ chức Y tế Thế giới WHO, có đến 91% dân số đang sống trong 

không khí bị ô nhiễm và Việt Nam là một trong những quốc gia có mức báo động 

cao. Tuy rằng, các cơ quan, tổ chức đang và đã cố gắng thực hiện những chính 

sách bảo vệ môi trường nhưng tình trạng ô nhiễm không khí vẫn tiếp tục tăng cao. 

Trong đó, các loại bụi mịn và bụi siêu mịn được ghi nhận là một trong những tác 

nhân ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Kích thước của bụi mịn rất đa 

dạng, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường và được tính theo đơn vị micromet 

(µm), các hạt thường được nhắc đến nhiều nhất như: PM10 (có kích thước từ 2,5 

đến 10 µm), PM2.5 (có kích thước < 2.5 µm). Bụi mịn có đường kích nhỏ hơn 2.5 

µm (PM2.5) trong không khí ngày càng thu hút sự quan tâm của các học giả và cơ 

quan quản lý. PM2.5 gây giảm tầm nhìn và đã được chứng minh là nguyên nhân 

gây ra một số bệnh liên quan hệ hô hấp, Alzheimer [1], tiểu đường tuýp 2 [2] và 

các bệnh liên quan đến phổi [3, 4]. Nguồn gốc của bụi PM2.5 có thể được phát 

sinh từ phát thải trực tiếp hoặc sinh ra do ô nhiễm thứ cấp. Thành phần hóa học 

trong bụi PM2.5 gồm các cation, anion, kim loại, hợp chất hữu cơ…. Trong số đó, 

khí NH3 phát thải từ hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi đóng góp vào thành bụi 

PM2.5 dưới dạng sol khí chứa các muối (NH4)2SO4, NH4Cl và NH4NO3[5, 6]. 

Nồng độ khí NH3 ở mức ppb trong môi trường không khí xung quanh không gây 

độc cấp tính cho con người và động vật. Tuy nhiên, khi chuyển qua các dạng sol 

khí thì các chất ô nhiễm thứ cấp này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người 

vì có kích thước nhỏ và là chất mang hấp phụ các chất hữu cơ như PAHs, PCBs… 

đi sâu vào phổi, cơ quan khác của con người. 
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Việt Nam là nước có trên 70% là diện tích đất nông nghiệp, tập quán sản 

xuất dùng phân chuồng, phân hóa học để chăm bón cho cây trồng và đốt rơm rạ 

sau khi thu hoạch được cho là những nguyên nhân gia tăng ô nhiễm bụi trong 

không khí. Qua đánh giá tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy, 

nghiên cứu về thành phần, đặc tính và nguồn phát thải của bụi PM2.5 đã được thực 

hiện nhiều ở cả Việt Nam và trên thế giới. Tuy nhiên, nghiên cứu về sự ảnh hưởng 

của phát thải khí NH3 từ hoạt động canh tác nông nghiệp đến hàm lượng bụi PM2.5 

mới chỉ được thực hiện ở một số nghiên cứu trên thế giới và công bố những năm 

gần đây. Nông nghiệp và chăn nuôi ở Việt Nam vẫn chiếm tỷ trọng cao trong nền 

kinh tế, với điều kiện khí hậu nóng ẩm, mật độ dân số cao cùng với phương tiện 

giao thông gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây được cho là một trong 

những nguyên nhân làm gia tăng nồng độ PM2.5 vốn trung bình đã vượt ngưỡng 

quy định theo cảnh báo của EPA Mỹ và tổ chức WHO. Các nghiên cứu về thành 

phần chất ô nhiễm trong bụi PM2.5 và nồng độ bụi cũng như sự phát thải NH3 từ 

hoạt động nông nghiệp cũng đã được đề cập đến. Tuy nhiên, nghiên cứu sự ảnh 

hưởng của khí NH3 đến lượng bụi PM2.5, phần trăm đóng góp là bao nhiêu thì vẫn 

còn hạn chế. Do đó, nghiên cứu về sự ảnh hưởng của khí NH3 phát thải từ hoạt 

động nông nghiệp đến nồng độ bụi PM2.5 là cần thiết và mang tính thời sự, do đó 

tôi lựa chọn đề tài: “Đánh giá hàm lượng khí NH3 từ hoạt động canh tác nông 

nghiệp ảnh hưởng đến nồng độ bụi PM2.5 tại huyện Hoài Đức, Hà Nội”. 

Mục tiêu nghiên cứu: 

Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài là nghiên cứu, đánh giá được hàm 

lượng khí amoniac (NH3) và các quá trình chuyển đổi của NH3 từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến nồng độ bụi PM2.5  tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. 

Luận văn tập trung một số nội dung nghiên cứu chính như sau: 

- Lấy mẫu đánh giá được nồng độ khí NH3, NH4
+ và PM2.5 ở trong và ngoài 

nhà kính tại khu vực canh tác và theo mùa hoạt động nông nghiệp khu vực huyện 

Hoài Đức, Hà Nội. 

- Nghiên cứu quá trình chuyển đổi từ dạng khí NH3 sang dạng sol khí NH4
+ 

ở dạng muối, làm gia tăng nồng độ bụi mịn PM2.5. 
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- Xác định thành phần NH4
+ trong bụi mịn và đánh giá mối tương quan của 

NH4
+, NH3 và bụi PM2.5.  

- Kiểm kê lượng phát thải NH3 do hoạt động trồng trọt và chăn nuôi.  
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CHƯƠNG 1 . TỔNG QUAN 

1.1 Tình hình ô nhiễm bụi PM2.5 trong không khí tại Việt Nam và thế giới 

PM là viết tắt của hạt vật chất (còn gọi là ô nhiễm hạt): thuật ngữ chỉ hỗn 

hợp các hạt rắn và giọt chất lỏng được tìm thấy trong không khí. Một số hạt, 

chẳng hạn như bụi, chất bẩn, bồ hóng hoặc khói, có kích thước lớn hoặc tối đến 

mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một số khác thì nhỏ đến mức chỉ có thể 

được phát hiện bằng kính hiển vi điện tử. Những hạt này có nhiều kích cỡ, hình 

dạng và có thể được tạo thành từ hàng trăm loại hóa chất khác nhau. Một số được 

thải ra trực tiếp từ một nguồn, chẳng hạn như công trường xây dựng, đường trải 

nhựa, cánh đồng, ống khói hoặc đám cháy. Hầu hết các hạt hình thành trong khí 

quyển là kết quả của các phản ứng phức tạp của các hóa chất như sulfur dioxide 

và nitơ oxit, là những chất ô nhiễm thải ra từ các nhà máy điện, công nghiệp và 

giao thông.  

PM 2.5 là các hạt mịn 

có thể hít vào, có đường kính 

thường từ 2,5 micromet trở 

xuống, Các hạt PM2.5 rất nhỏ, 

chúng chỉ có thể được nhìn 

thấy bằng kính hiển vi điện 

tử. PM2.5 có thể được tạo ra 

bởi các chất gây ô nhiễm 

khác phản ứng hóa học trong 

khí quyển, gồm các phản ứng giữa lưu huỳnh dioxide, oxit nito, amoniac, carbon, 

bụi khoáng, các hợp chất dễ bay hơi. 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến bụi PM2.5 và PM10 tại Hà Nội, mẫu 

bụi được thu từ tháng 12/2006 đến 2/2007. Nồng độ bụi PM2.5 và PM10 trong 

không khí lần lượt trong khoảng 26143 µg/m3 và 37165 µg/m3. Thành phần 

hóa học trong bụi như các anion, cation, EC (element carbon) và OC (organic 

carbon) được phân tích. Mô hình lan truyền HYSPLIT và PMF được áp dụng để 

ước tính nguồn gốc phát thải bụi PM2.5, kết quả cho thấy có 7 nguồn chính trong 

đó nguồn thứ cấp (40), động cơ sử  dụng diesel (11), nấu ăn từ khu vực dân 
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cư và thương mại (16), thứ cấp giàu sulfate (16), muối biển (11), lò đốt 

công nghiệp (6) và xây dựng (1). [2] 

1.1.1  Tình hình ô nhiễm bụi PM2.5 trong không khí tại Việt Nam 

Các nghiên cứu về ô nhiễm môi trường không khí đặc biệt là PM2.5 đã được 

tiến hành bởi bởi các nhóm nghiên cứu tại Việt Nam hoặc do các nghiên cứu sinh 

đang học tập ở nước ngoài về lấy mẫu khảo sát tại Việt Nam, Hà Nội và thành 

phố Hồ Chí Minh là 2 đối tượng nghiên cứu được đề cập nhiều nhất. 

Nhóm nghiên cứu của GS. Nghiêm Trung Dũng, Trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội đã sử dụng cảm biến đo bụi PM2.5 của hãng Panasonic để đánh giá 

đặc tính của  bụi theo thời gian. Sau 1 năm đo nồng độ bụi tại Hà Nội từ tháng 

7/2016 đến 6/2017, kết quả thu được từ cảm biến có hệ số tương quan tốt với trạm 

quan trắc tự động liên tục (R2 = 0.73), nồng độ bụi trung bình thu được cao nhất 

vào tháng 12 (62 µg/m3), thấp nhất tháng 6 (19 µg/m3). Kết quả nghiên cứu cũng 

chỉ ra có 13 lần xuất hiện sương mù với nồng độ PM2.5 trong không khí cao hơn 

100 µg/m3 trong mùa khô (10/2016 – 7/2017) [1].  

Nghiên cứu về thành phần hóa học trong bụi PM2,5 và PM10 tại Hà Nội từ 

tháng 12/2006-2/2007 [2], kết quả nghiên cứu cho thấy các ion SO4
2-, NO3

-, NH4
+, 

Cl-, và K+  chiếm thành phần chính trong bụi PM2.5. Mô hình PMF (Positive 

Matrix Factorization) và mô hình truy xuất sự lan truyền chất ô nhiễm trong 

không khí (HYSPLIT trajectories) cho  thấy nguồn ô nhiễm thứ cấp đóng góp 

40%, tiếp theo là hoạt động sinh hoạt của con người 16%, giao thông 10%, muối 

biển 11% ... Nguồn gốc ô nhiễm bụi của Hà Nội trong thời gian lấy mẫu được 

cho rằng liên quan trực tiếp đến các hoạt động phát thải từ địa phương.  Nghiên 

cứu khác về thành phần hóa học của bụi PM0.1, PM2.5 và PM10 tại Hà Nội [3] cho 

thấy các bon hữu cơ, nguyên tố các bon và ô nhiễm thứ cấp ảnh hưởng đến nồng 

độ bụi tại Hà Nội. Thời gian đốt rơm rạ quanh khu vực ngoại thành cũng làm gia 

tăng nồng độ bụi.  

Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Phùng Đức Hiển [4] đã nghiên cứu sự ảnh 

hưởng của điều kiện khí tượng đến nồng độ bụi PM2.5 và PM2.5-10, kết quả cho 

thấy khi tầng đảo nhiệt (temperture inversion layer) xuất hiện, không khí tại bề 

mặt trái đất bị nén lại khiến sự khuếch tán của bụi giảm đáng kể. Điều kiện khí 

tượng này dẫn tới sự gia tăng nồng độ bụi PM2.5 và PM2.5-10 ở Hà nội vào mùa thu 
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và mùa đông. Nồng độ bụi PM2.5 trung bình từ 8/1998 đến 7/1999 là 36.1 µg/m3. 

Cũng theo kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả, hàm lượng NO3
-, SO4

2- và NH4
+ 

là những thành phần chính trong bụi tại Hà Nội [5, 6].  

Nghiên cứu về nguồn gốc bụi PM2.5 trên toàn cầu bằng cách quan trắc thành 

phần hóa học bằng vệ tinh quan sát hệ thống bụi trên bề mặt trái đất (SPARTAN 

- surface particulate matter network) kết hợp sử dụng mô hình làn truyền hóa chất 

toàn cầu (GEOS-Chem, global chemical transport model)  trong đó có Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam có đến 50% bụi PM2.5 là do việc đốt nhiên 

liệu rắn (than đá, củi, rơm rạ ...). Nồng độ bụi PM2.5 trung bình trong khí tại Hà 

Nội đo trong khoảng thời gian từ tháng 05/2015–03/2016 là 50.9 ± 7.5 µg/m3 đối 

với phương pháp đo qua vệ tinh và 45.0 µg/m3 đối với phương pháp mô hình [7].    

Một nghiên cứu khác khi nghiên cứu thành phần hóa học trong bụi, sau 

đó sử dụng mô hình PMF để xác định nguồn gốc bụi PM2.5 của Hà Nội giai đoạn 

từ 2001 đến 2008. Nồng độ bụi trung bình của Hà Nội là (54 ± 33) μg/m3 cao 

hơn rất nhiều đối với tiêu chuẩn quy định của EPA-Mỹ (15 μg/m3). Thành phần 

chính trong bụi PM2.5 của Hà Nội là NH4
+ (29), tiếp theo là chất hữu cơ (28), 

carbon đen (9,2), bụi đất (8,9). Nguồn gốc của bụi do giao thông chiếm 

40, đốt rác và than chiếm 30%, công nghiệp 19% và do ô nhiễm thứ cấp gốc 

SO4
2- là 7,8 [8] 

Trong một nghiên cứu gần đây khi ước tính nồng độ bụi PM2.5 bằng phương 

pháp vệ tinh MODIS tại khu vực phía Đông Bắc, Việt Nam, số liệu  cho thấy 

trung bình tháng trong khoảng từ 50100 µg/m3. Nguồn phát thải được cho là từ 

giao thông, hoạt động công nghiệp, công trình xây dựng và hoạt động nông nghiệp 

[9]. Nghiên cứu kiểm kê sự phát thải chất ô nhiễm vào không khí do hoạt động 

đốt rơm rạ tại lưu vực đồng bằng sông hồng cho thấy khi đốt 3,24 Mt rơm rạ sẽ 

phát thải 27 Gg bụi PM2.5 [10], dữ liệu được kiểm kê dựa trên số liệu vệ tinh và 

ước tính hệ số phát thải.  

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến bụi PM2.5 và PM10 tại Hà Nội, mẫu 

bụi được thu từ tháng 12/2006 đến 2/2007. Nồng độ bụi PM2.5 và PM10 trong 

không khí lần lượt trong khoảng 26  143 µg/m3 và 37  165 µg/m3. Thành phần 

hóa học trong bụi như các anion, cation, EC (element carbon) và OC (organic 

carbon) được phân tích. Mô hình lan truyền HYSPLIT và PMF được áp dụng để 
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ước tính nguồn gốc phát thải bụi PM2.5, kết quả cho thấy có 7 nguồn chính trong 

đó nguồn thứ cấp (40), động cơ sử dụng diesel (11), nấu ăn từ khu vực dân 

cư và thương mại (16), thứ cấp giàu sulfate (16), muối biển (11), lò đốt 

công nghiệp (6) và xây dựng (1) [2]. 

Nghiên cứu nồng độ bụi PM2.5 tại khu vực dân cư gần điểm khai thác mỏ 

tại thị trấn Mông Dương, và khu vực nông thôn tỉnh Quảng Ninh để so sánh. Khu 

vực khai thác mỏ có nồng độ 35 µg/m3 vào mùa mưa và 60 µg/m3 vào mùa khô, 

trong khi đó tại khu vực so sánh là 27 µg/m3 vào mùa mưa và 53 µg/m3 vào mùa 

khô. Tương tự như các nghiên cứu khác, nghiên cứu này cũng phân tích thành 

phần hóa học trong bụi sau khi thu mẫu bằng giấy lọc. Sử dụng mô hình PMF kết 

quả cho thấy nguyên nhân do bụi thứ cấp chiếm đến 35 – 40  (các sol khí vô cơ 

có thể hòa tan trong nước), tiếp theo là giao thông 15 – 22 và hoạt động xây 

dựng chiếm 3 – 8 [11]. Nhóm nghiên cứu này cũng công bố nghiên cứu ảnh 

hưởng đến biến đổi nồng độ bụi PM2.5 tại thành phố HCM là do giao thông [12]. 

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020 (CV 

6877/BTNMT), giá trị trung bình năm của thông số bụi PM2.5 và PM10 tại tất cả 

các điểm quan trắc môi trường không khí tự động đều vượt ngưỡng QCVN 

05:2013/BTNMT từ 1,1 đến 2,2 lần, khu vực miền Bắc thông số bụi mịn cao hơn 

khu vực miền Trung và miền Nam. Giá trị thông số bụi chịu tác động rất rõ rệt 

bởi yếu tố khí hậu, tạo nên quy luật diễn biến chất lượng môi trường không khí 

theo các mùa trong năm. Điều này thể hiện rất rõ ở khu vực miền Bắc, ô nhiễm 

bụi tập trung vào các tháng mùa đông, ít mưa (tháng 10 năm trước đến tháng 3 

năm sau). Đối với khu vực miền Nam, mức độ ô nhiễm bụi cũng giảm rõ rệt vào 

các tháng mùa mưa và cao hơn vào thời gian mùa khô. Tuy nhiên, ở khu vực miền 

Trung, quy luật này không thể hiện rõ. Diễn biến nồng độ bụi trong không khí 

cũng thay đổi theo quy luật trong ngày, thể hiện rõ nhất tại các khu vực gần trục 

giao thông. Nồng độ bụi tăng cao vào các giờ cao điểm giao thông, giảm xuống 

thấp nhất vào giữa trưa và đêm. 

Theo số liệu báo cáo mới nhất tháng 1/2019 của tổ chức y tế thế giới WHO 

thì trên thế giới hàng năm có 4,2 triệu người chết lên quan đến các bệnh về ô 

nhiễm môi trường không khí và 91% dân số thế giới phải sống trong điều kiện, 

chất lượng không khí vượt quá tiêu chuẩn của WHO. Trong khi đó ở Châu Âu 
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nghiên cứu chỉ ra rằng 800.000 người chết hàng năm do liên quan đến ô nhiễm 

không khí mà nguyên nhân chủ yếu là do bụi PM2.5 và Ozôn [7]. PM2.5 là một 

trong những tác nhân gây nên nhiều loại bệnh và làm suy giảm sức khỏe của con 

người, nó là đối tượng nghiên cứu liên quan đến tỷ lệ chết ở trẻ em, người già ở 

nhiều thành phố trên thế giới. Ngoài các thành phần trực tiếp tạo ra bụi PM2.5 như 

các chất hữu cơ, khí thải từ hoạt động công nghiệp và giao thông thì ô nhiễm thứ 

cấp cũng là nguyên nhân quan trọng làm tăng nồng độ PM2.5 trong không khí. 

Nghiên cứu về ô nhiễm thứ cấp và chuyển hóa từ khí NH3 sang NH4
+ qua quá 

trình phản ứng quang hóa trong không khí ngày càng được quan tâm. Các tiền 

chất để tạo ra sol khí chứa các muối như (NH4)2SO4, NH4HSO4, NH4NO3, NH4Cl 

là các khí ô nhiễm SO2, NO2, NH3 và Cl. Trong đó NH3 là tiền chất quan trọng 

và có nguồn gốc từ nông nghiệp. Các nghiên cứu về thành phần chất ô nhiễm 

trong bụi PM2.5 và nồng độ bụi cũng như sự phát thải NH3 từ hoạt động nông 

nghiệp cũng đã được đề cập đến tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế. 

1.1.2 Tình hình ô nhiễm bụi PM2.5 trong không khí trên thế giới 

Các nghiên cứu về bụi PM2.5 và PM10 đã được nhiều công trình nghiên 

cứu trên thế giới đề cập đến. Các điểm nóng về ô nhiễm bụi mịn trên thế giới có 

thể kế đến như Bắc Kinh - Trung Quốc, Bombay - Ấn Độ, Kathmandu – 

Bangladesh ... các nghiên cứu này thường tập trung đến phân tích thành phần hóa 

học trong bụi, sau đó áp dụng các phương pháp thống kê và mô hình nguồn phát 

thải để tìm ra mối liên hệ giữa nồng độ bụi, thành phần bụi với nguồn phát thải. 

Một số nghiên cứu nghiên cứu về các điểm nóng ô nhiễm này như: sự lan truyền 

bụi trong không khí [13, 14], hoặc xu thế nồng bụi trong thời gian dài thường từ 

5 năm đến 10 năm [15, 16]. Một hướng nghiên cứu khác để cập đến ô nhiễm thứ 

cấp hình thành từ các muối vô cơ dưới dạng các sol khí làm gia tăng nồng độ 

PM2.5. Các ion này thường được gọi là các ion hòa tan (F-, Cl-, NO3
-, SO4

2, Na+, 

NH4
+, Mg2

+, Ca2
+...), phát thải vào không khí do sản xuất công nghiệp, nông 

nghiệp, hoạt động của con người và cả tự nhiên [17, 18]. 

Theo nghiên cứu của Yonghui Yang và cộng sự, cho thấy rằng việc tiếp 

xúc liên tục với bụi PM2.5  trong thời gian dài làm bệnh hen suyễn trở nên trầm 

trọng hơn do OVA gây ra ở phổi thông qua con đường truyền tín hiệu JAK-

STAT6. Việc tiếp xúc liên tục với PM2.5 làm tăng đáng kể tổng số globulin miễn 
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dịch huyết tương E (IgE), số lượng tế bào dịch rửa phế nang phế nang (BALF), 

bạch cầu ái toan và đại thực bào, dẫn đến tăng tổn thương phổi. Tác dụng này 

được điều chỉnh thông qua việc tăng sản xuất các chemokine và cytokine, chẳng 

hạn như interleukin (IL)-1β, protein hấp dẫn hóa học đơn nhân 1 (MCP-1), IL-

12, IL-5, IL-13 và prostaglandin D2 (PGD2). Việc sử dụng đại thực bào trong 

quá trình xử lý PM2.5 liên tục được điều hòa thông qua quá trình phosphoryl hóa 

con đường JAK/STAT6. Như nghiên cứu này cho thấy, việc tiếp xúc liên tục 

PM2.5 làm bệnh hen suyễn trầm trọng hơn đáng kể so với việc chỉ tiếp xúc một 

lần với PM2.5 hoặc OVA. 

1.2 Tình hình ô nhiễm NH3 trong không khí tại Việt Nam và thế giới 

1.2.1 Tình hình ô nhiễm NH3 trong không khí tại Việt Nam  

Tác giả Dương Hữu Huy cùng cộng sự đã thực hiện các phép đo liên tục 

và đồng thời khí amoniac (NH3) và amoni dạng hạt mịn (PM2.5, NH4
+) được thực 

hiện tại hai khu vực đô thị riêng biệt: Osaka, Nhật Bản và Thành phố Hồ Chí 

Minh (TPHCM), Việt Nam. Các phép đo được thực hiện bằng một công cụ trực 

tuyến mới. Hai đợt đo được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 2 

đến ngày 12 tháng 3 năm 2015 (thời kỳ lạnh) và ngày 1 tháng 7 đến ngày 14 tháng 

9 năm 2015 (thời kỳ ấm áp), tại khu đô thị ở Osaka, trong khi đo 17 ngày, từ ngày 

21 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 năm 2015, được tiến hành tại khu đô thị 

TP.HCM. Nồng độ NH3 trung bình tại khu vực TP.HCM cao hơn nhiều so với 

khu vực Osaka. Sự khác biệt của NH3 mức độ giữa hai thành phố là kết quả của 

các nguồn phát thải khác nhau. Khí thải giao thông là nguyên nhân đáng kể làm 

tăng nồng độ NH3 trong khu vực đô thị ở Osaka. Ngược lại, sự đóng góp của phát 

thải giao thông vào mức NH3 ở khu vực đô thị TP.HCM là không đáng kể. Với 

dân số khoảng 8,5 triệu người sống ở khu vực nội thành TP.HCM, nồng độ NH3 

cao là do nguồn nhân lực và hệ thống quản lý chất thải kém, đặc biệt là do nhiệt 

độ cao (30°C) và mật độ dân số dày đặc của thành phố (mật độ lên tới 42.000 

người/km2). Ngược lại với hàm lượng NH3, PM2.5, NH4
+ cao nhất mức độ xảy ra 

trong thời kỳ lạnh tại địa điểm Osaka và mức trung bình tại địa điểm này cao hơn 

tại địa điểm TP.HCM. Sự sẵn có của axit trong khí quyển, nhiệt độ thấp và độ ẩm 

cao tạo điều kiện cho sự hình thành amoni. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng 

NH3 đóng vai trò chính trong việc hình thành các sol khí vô cơ thứ cấp; do đó, nó 
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góp phần tạo ra một lượng đáng kể PM2.5 tại địa điểm Osaka. Ngược lại, mức 

PM2.5 cao quan sát được tại khu vực TP.HCM có khả năng là do khí thải giao 

thông đường bộ, chủ yếu là do xe máy, chứ không phải do hình thành khí dung 

vô cơ thứ cấp. 

1.2.2 Tình hình ô nhiễm NH3 trong không khí trên Thế giới 

Các nguồn khí amoni (NH4
+) được quan tâm vì khả năng NH4

+ tác động 

đến cân bằng bức xạ của Trái đất cũng như sức khỏe con người và sự đa dạng 

sinh học. Việc phân bổ nguồn đồng vị của khí dung NH4
+ là một thách thức trong 

bầu không khí đô thị, nơi có lượng amoniac dư thừa (NH3) và nơi thường xảy ra 

quá trình phân đoạn đồng vị nitơ. Dựa trên các phép đo đồng vị quanh năm ở đô 

thị Bắc Kinh, tác giả cho thấy sự phụ thuộc vào nguồn của độ dồi dào đồng vị của 

sol khí NH4
+, với đồng vị nhẹ (-33,8‰) và nặng (0 đến +12,0‰) NH4

+ tương ứng 

với gió bắc mạnh và gió nam kéo dài. Trên cơ sở hàng năm, 37-52% nồng độ 

NH3  ban đầu ở đô thị Bắc Kinh phát sinh từ phát thải nhiên liệu hóa thạch, được 

tăng cường theo từng đợt do sự ứ đọng khối không khí trước khi các đợt không 

khí lạnh đi qua. Những kết quả này cung cấp bằng chứng mạnh mẽ về sự đóng 

góp của các nguồn phi nông nghiệp vào NH3 ở khu vực thành thị và cho thấy cần 

ưu tiên kiểm soát lượng khí thải này để điều tiết khói mù.  

Theo nghiên cứu của Mengna Gu và công sự, NH3 tăng cao khi phân bón 

được bón nhiều ở Đồng bằng Bắc Trung Quốc với nồng độ theo giờ cao nhất là 

66,9 μgm-3 trong suốt cả năm. Đồng vị Nitơ ổn định của NH3 trong giai đoạn này 

(-37,0 đến -20,0‰) nằm trong giai đoạn cuối cùng của phân bón và chăn nuôi, 

cho thấy NH3 được vận chuyển trong không khí từ nông thôn đến thành thị. Dựa 

trên mô hình Bayes, sự đóng góp của nông nghiệp (phân bón) vào nồng độ NH3 ở 

đô thị được phân bổ là 43,5% (26,0%) vào những ngày ô nhiễm. Tuy nhiên, 

những đóng góp này đã giảm xuống còn 29,1% (12,8%) khi xem xét phân đoạn 

đồng vị nitơ giữa NH3 và amoni. Ngược lại với sự đóng góp hạn chế của các 

nguồn nông nghiệp, các tác giả nhận thấy rằng khí thải phi nông nghiệp, đặc biệt 

là phương tiện giao thông, chiếm ưu thế trong nguồn NH3 ở đô thị Bắc Kinh, ngay 

cả trong thời kỳ bón phân. 
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1.3 Ảnh hưởng NH3 đến nồng độ PM2.5 

Nhóm nghiên cứu của GS. Takenaka, Đại học phủ Osaka, đã nghiên cứu 

phát triển phương pháp đo khí NH3 và NH4
+ đồng thời trong 2 pha khí và bụi [19, 

20]. Sau đó phương pháp này đã được áp dụng lấy mẫu khí NH3 và NH4
+ trong 

pha bụi tại thành phố Hồ Chí Minh và Osaka Nhật Bản. Nồng độ khí NH3 tại 

Osaka trong khoảng từ 0.49 đến 8.51 ppbv, trong khi đó tại thành phố Hồ Chí 

Minh là từ 3.25 đến 17.52 ppbv. Nghiên cứu được triển khai tại 2 đô thị lớn của 

Việt Nam và Nhật Bản, kết quả chỉ ra rằng nguồn gốc khí NH3 ở Osaka có 30% 

là do giao thông, trong khí đó lượng phát thải khí NH3 tại Tp HCM chủ yếu là do 

hệ thống nước thải và thu gom rác chưa được xử lý triệt để gây mùi hôi thối, thêm 

vào đó nhiệt độ trung bình tại thành phố HCM cũng cao hơn so với Osaka. Nhóm 

nghiên cứu cũng chỉ ra cơ chế hình thành NH4
+ từ khí NH3 và đóng góp của nó 

vào nồng độ bụi PM2.5, NH4
+ đóng góp cao nhất là 10% vào bụi PM2.5. Do khu 

vực nghiên cứu đều là đô thị nên nguồn PM2.5 chủ yếu là do giao thông [21].  

Các nghiên cứu về bụi PM2.5 ở Việt Nam tập trung vào nồng độ trong không 

khí, đặc tính thành phần hóa học của bụi, nguyên nhân và nguồn gốc phát thải. 

Trong khi đó nghiên cứu về xu hướng nồng độ bụi theo thời gian dài, lượng phát 

thải khí NH3 và ảnh hưởng của nó từ hoạt động nông nghiệp đến nồng độ bụi 

PM2.5 còn nhiều hạn chế từ đó chưa có chính sách giảm thiểu cho phù hợp. Việt 

Nam là nước có trên 70% là diện tích đất nông nghiệp, tập quán sản xuất dùng 

phân chuồng, phân hóa học để chăm bón cho cây trồng và đốt rơm rạ sau khi thu 

hoạch được cho là những nguyên nhân gia tăng ô nhiễm bụi trong không khí.  

Khí NH3 phát thải vào không khí chiếm đến 60% là từ các hoạt động nông 

nghiệp. NH3 lại là tiền chất quan trọng tạo ra các sol khí chứa muối vô cơ chứa 

gốc NH4
+ chính những sol khí này góp phần tạo lên bụi mịn PM2.5 trong không 

khí. Trong khi đó hoạt động nông nghiệp ở Việt Nam diễn ra quanh năm vì nằm 

trong khu vực khí hậu nhiệt đới, điều này làm tăng sự phát thải khí NH3 vào không 

khí. Theo một số nghiên cứu gần đây, hoạt động canh tác nông nghiệp là một 

trong những nguồn phát thải ảnh hưởng đến hàm lượng bụi PM2.5. Trong quá trình 

canh tác, lượng NH3 được đưa vào môi trường dưới tác dụng của phản ứng quang 

hóa NH3 chuyển thành ion NH4
+, và đây là một trong những thành phần tạo nên 

bụi PM2.5. 
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Lượng phát thải NH3 toàn cầu hàng năm tăng từ khoảng 1,9 Tg trong những 

năm 1960 lên 16,7 Tg vào năm 2010. Các báo cáo đã chỉ ra rằng nguồn NH3 trong 

khí quyển chính ở quy mô toàn cầu là các hoạt động nông nghiệp liên quan đến 

chăn nuôi, phân bón, đất và cây trồng; những hoạt động này chiếm khoảng 60% 

tổng lượng NH3 phát thải từ châu Á trong những năm 2000. NH3 rất quan trọng 

vì nó có thể góp phần vào quá trình axit hóa hệ sinh thái. Hơn nữa, nó đóng một 

vai trò quan trọng trong các phản ứng hóa học trong khí quyển, trong đó việc 

chuyển đổi nó thành dạng hạt amoni có thể dẫn đến nồng độ hạt vật chất cao. 

Những hạt amoni này có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí, tầm nhìn và 

sức khỏe con người [22, 23]. 

Các phép đo thực địa cho thấy nồng độ NH3 trong khí quyển nhìn chung 

thay đổi tùy theo mùa và địa điểm. Nồng độ NH3 phụ thuộc vào nhiệt độ; chúng 

tăng vào mùa hè và giảm vào mùa đông. Ví dụ, nồng độ NH3 xung quanh trung 

bình là ~36,2 ppb, với mức dao động từ ~73,9 ppb vào tháng 7 đến ~13,5 ppb vào 

tháng 9, đã được phát hiện ở Đồng bằng phía Bắc Trung Quốc vào năm 2013. Chỉ 

có một số nghiên cứu được thực hiện ở Hàn Quốc cho thấy nồng độ NH3 trung 

bình ở Seoul là ~6,0 ppb từ năm 1996 đến 1997 và ~11,0 ppb từ năm 2010 đến 

năm 2011 và 10,5 ppb ở Jeon-ju từ năm 2019 đến năm 2011. 2020, với nồng độ 

cao hơn xảy ra vào mùa hè[22]. 

NH3 trong khí quyển có thể phản ứng với các loại axit, chẳng hạn như axit 

sulfuric (H2SO4), axit nitric (HNO3) và axit clohydric (HCl), dẫn đến tạo ra các 

sol khí vô cơ thứ cấp (SIA) bao gồm amoni sunfat ((NH4)2SO4), amoni nitrat 

(NH4NO3) và amoni clorua (NH4Cl). Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng 

những SIA này có thể chiếm tới ~70% khối lượng PM2.5, tùy thuộc vào vị trí và 

mùa. Hơn nữa, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng tỷ lệ chuyển đổi cao của 

amoni từ pha khí sang pha hạt có thể thúc đẩy đáng kể nồng độ PM2.5 cao. Tại 

các vùng nông thôn của Thượng Hải, Trung Quốc, nồng độ PM2.5 được phát hiện 

là bị ảnh hưởng bởi NH4
+ thứ cấp từ NH3 với tỷ lệ chuyển đổi lên tới ~0,8 trong 

thời kỳ ô nhiễm PM2.5 cao vào tháng 10 năm 2013. Tại Delhi, Ấn Độ, tỷ lệ chuyển 

đổi từ NH3 thành NH4
+ đã tăng lên tới ~0,6 trong các đợt ô nhiễm PM2.5 từ năm 

2013 đến năm 2015 [24]. Sự gia tăng SIA sau khi hàm lượng nước trong sol khí 

tăng lên dẫn đến các phản ứng pha nước khác nhau và nồng độ PM2,5 cao. Mặc 

dù NH3 trong khí quyển là một trong những tác nhân chính hình thành SIA, gây 
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ô nhiễm khí dung nhưng các nghiên cứu đánh giá tác động của NH3 đến sự hình 

thành PM2.5 vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, đặc điểm của NH3 trong khí quyển và tác 

động của nó đến ô nhiễm PM2.5 rất hiếm ở khu vực thành thị 

1.4 Sự hình thành sol khí vô cơ từ NH3 ảnh hưởng đến nồng độ PM2.5 

Đối với các nghiên cứu về NH3 trong hoạt động nông nghiệp, các nghiên 

cứu thường tập trung làm rõ sự ảnh hưởng của NH3, cơ chế chuyển từ pha khí 

sang các dạng muối vô cơ làm tăng nồng độ bụi PM2.5 trong không khí.  

Cơ chế hình thành lên các sol khí muối vô cơ (inoganic aerosols) trong 

không khí từ khí NH3 được thể hiện ở hình 1. Cơ chế này được tổng hợp từ các 

công trình công bố trước đây [25, 26]. Chính các sol khí muối vô cơ này làm gia 

tăng nồng độ bụi PM2.5 trong không khí. 

 

Hình 1. Cơ chế hình thành các sol khí vô cơ từ NH3 làm gia tăng nồng độ 

bụi PM2.5, trong đó g – pha khí, p – pha bụi. 

Từ số liệu kiểm kê phát thải của Bồ Đào Nha, NH3 phát thải trong không 

khí có đóng góp 80% từ nông nghiệp, 4% từ xử lý chất thải, 3% từ hoạt động 

công nghiệp, 3% từ hoạt động giao thông và còn lại là các nguồn khác. Nhóm 

nghiên cứu đã xử dụng mô hình WRF-CAMx (Weather Research & Forecasting 

Mode  - Comprehensive Air Quality model with Extensions) để đánh giá sự liên 

quan đến đóng góp của khí NH3 đến hàm lượng bụi PM2.5. Kết quả cho thấy NH3 

đóng góp từ 31% đến 40% vào sự hình thành lên cation NH4
+ và lượng cation này 

NH4NO3

+ H2SO4 (p) + HNO3 (g) (low T, high RH) 

high T, low RH

NH3 (g)NH4HSO4 (p)

(NH4)2SO4 (p)

+ NH3 (g)

NH4Cl (p)

+ HCl (g)

NH4
+

(p)

+ H2O (p)

NO2 (g)

OH radicals

SO3 (g)

OH & peroxy radicals
SO2 (g)

+ H2O (p)

+ H2SO4 (p)

+ NO3 radicalN2O5 (g)

+ H2O (p)
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chiếm 10% trong thành phần bụi PM2.5. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 

mặc dù hoạt động công nghiệp ít thải ra NH3 nhưng lại là nguồn chính phát thải 

ra NH4
+ trong không khí [27].     

Hai mô hình RSM (Response Surface Model) và CMAQ (Community 

Multy-Scale Air Quality Model) được phát triển bởi EPA đã được sử dụng để 

đánh giá ảnh hưởng của sự phát thải khí NH3 lên sol khí vô cơ (Inorganic Aerosol) 

ở phía Tây Trung Quốc [28].  Kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng NH3 đóng 

góp từ 8-11% vào nồng độ bụi PM2.5 trong khi đó SO2 (9-11%) và NOx (5-11%). 

Tuy nhiên, sự ảnh hưởng đến nồng độ bụi PM2.5 là không tuyến tính do các tiền 

chất ô nhiễm luôn có xu hướng dịch chuyển từ nơi có nồng độ cao về nơi có nồng 

độ thấp. Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy từ năm 1990 – 2005 lượng NH3 

đã tăng lên 90%, kèm theo đó thì lượng NO3- và SO4
2- cũng tăng lên khoảng 50-

60%. Vì vậy, các biện pháp làm giảm nồng độ bụi PM2.5 cần phải thực hiện đồng 

bộ giảm NH3, SO2 và NOx.  

Wu và công sự [29] đã nghiên cứu về ảnh hưởng của khí NH3 từ nông 

nghiệp đến bụi PM2.5
 ở Trung Quốc. Mô hình Panel đã được áp dụng để ước tính 

lượng bụi tăng trung bình tháng khi gia tăng lượng phát thải khí NH3 vào không 

khí. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra NH3 ảnh hưởng đến sự gia tăng bụi PM2.5 

nhiều hơn so với SO2 và NOx. Kết quả ước tính nếu tăng 1 tấn NH3/km2 thì lượng 

PM2.5 tăng trung bình trong 1 tháng là 33 µg/m3. Nghiên cứu này cũng khuyến 

cáo để giảm lượng phát thải NH3 vào không khí thì ngành nông nghiệp cần áp 

dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong canh tác và sau thu hoạch. Ban hành các 

quy định nghiêm ngặt về sử dụng phân bón hóa học. Hơn nữa chế độ ăn tốt cho 

sức khỏe, giảm ăn thịt cũng giúp giảm phát thải khí NH3 vào không khí. 

Nghiên cứu so sánh sự thay đổi theo không gian và thời gian của NH3 tại 

khu vực đô thị và khu vưc sản xuất nông nghiệp ở phía bắc Colorado, Mỹ chỉ ra 

rằng nhiệt độ trong không khí ảnh hưởng đến sự phát thải NH3, nhiệt độ càng cao 

sự phát thải từ chăn nuôi và canh tác càng lớn. Khí NH3 được lấy mẫu bằng 

phương pháp thụ động, sau đó phân tích trên sắc ký ion (IC), kết quả sau 6 năm  

quan trắc, nồng độ NH3 trong không khí trong khoảng 2.66 to 42.7 ng/m3, nồng 

độ không có sự thay đổi giữa các năm nghiên cứu tại 6/9 điểm lấy mẫu. Phân bố 

theo không gian phụ thuộc nhiều vào nguồn phát thải; vùng sâu vùng xa ít ảnh 
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hưởng do các hoạt động canh tác của con người và nông nghiệp có nồng độ thấp 

nhất, tiếp theo đến khu vực đô thị và cao nhất là khu vực sản xuất nông nghiệp 

và chăn nuôi [30]. 

1.5 Phương pháp kiểm kê lượng phát thải  

Hoạt động kiểm kê là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác 

quản lý chất lượng và kiểm soát ô nhiễm nhằm bảo vệ môi trường không khí. 

Kiểm kê phát thải đóng vai trò quan trọng trong quá trình lập kế hoạch quản lý 

chất lượng không khí. Kiểm kê phát thải hiện nay ở nước ta là công cụ mới được 

tiếp cận và cũng chưa được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, áp dụng phổ biến 

vẫn là lĩnh vực công nghiệp dưới góc độ quản lý nhà nước. Kiểm kê phát thải 

trong nông nghiệp gặp không ít khó khăn nhằm đưa ra được kết quả chính xác và 

có độ tin cậy cao.  

Kiểm kê phát thải là cơ sở dữ liệu về lượng chất ô nhiễm thải vào khí quyển. 

Kiểm kê phát thải thường bao gồm tổng lượng phát thải của một hoặc nhiều chất 

gây ô nhiễm không khí cụ thể, có nguồn gốc từ tất cả các loại nguồn (nông nghiệp, 

năng lượng, công nghiệp, chất thải và một số nguồn khác) trong một khu vực địa 

lý nhất định và trong một khoảng thời gian xác định, thường là một khu vực cụ 

thể. Nói chung, kiểm kê phát thải cung cấp các thông tin sau: (1) các loại hoạt 

động gây ra phát thải, (2) nhận dạng hóa học hoặc vật lý của các chất gây ô nhiễm, 

(3) khu vực địa lý bao phủ, (4) khoảng thời gian trong đó lượng phát thải được 

ước tính, (5) phương pháp được thực hiện để kiểm kê (các) lượng phát thải. Việc 

kiểm kê phát thải được phát triển cho các ứng dụng khoa học cũng như cho các 

quá trình chính sách và ra quyết định. 

Gilliland và cộng sự, 2006 thực hiện việc kiểm kê phát thải và chỉ ra rằng, 

hệ số phát thải NH3 trong sản xuất nông nghiệp cần được xem xét theo mùa khi 

thực hiện kiểm kê. Sự phân bố phát thải NH3 theo mùa chủ yếu là chăn nuôi và 

sử dụng phân bón. Các nghiên cứu trước đó ước tính được lượng phát thải NH3 

theo tính thời vụ, các kết quả mô hình nghịch đảo cho thấy rằng phát thải NH3 

nên tăng vào mùa hè và giảm vào mùa đông, song kết quả mùa thu và mùa xuân 

còn nhiều nghi vấn do yếu tố ảnh hưởng bởi lượng mưa. Nghiên cứu này cũng 

đưa ra phương pháp phân tích định lượng bằng sử dụng dữ liệu phân tích phòng 

thí nghiệm để đưa ra được những kết quả có độ tin cậy cao hơn. Lượng khí thải 
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NH3 trong chăn nuôi cao hơn ở những khu vực được đặc trưng bởi chăn nuôi 

thâm canh với việc điều chỉnh chế độ ăn uống và rải đất mang lại tiềm năng lớn 

nhất cho các phương án giảm thiểu NH3 (Carew, 2010). Khoảng 94% lượng phát 

thải NH3 do con người gây ra trên toàn cầu vào khí quyển có nguồn gốc từ lĩnh 

vực nông nghiệp, trong đó gần 64% có liên quan đến quản lý chăn nuôi (FAO, 

2006). Mức phát thải NH3 quá mức góp phần gây ra hiện tượng phú dưỡng và 

axit hóa (Schuurkes và Mosello, 1988). Quá trình lên men đường ruột và quản lý 

phân chiếm 35% đến 40% tổng lượng phát thải CH4 do con người tạo ra và 80% 

lượng CH4 thải ra từ nông nghiệp (FAO, 2006). Hoạt động chăn nuôi đóng góp 

tới 65% lượng khí thải N2O do con người tạo ra trên toàn cầu và chiếm 75% đến 

80% lượng khí thải từ nông nghiệp (FAO, 2006).  

Tác giả Hoàng Anh Lê cùng cộng sự, 2017 thực hiện kiểm kê khí thải NH3 

từ hoạt động chăn nuôi tại tỉnh Hưng Yên. Lựa chọn sử dụng hệ số phát thải của 

từng loài gia súc gia cầm phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Kết quả cho thấy 

Theo đó, tổng lượng khí thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi tại xã Thọ Vinh 

ước tính với NH3 là 4.946 kg, N2O là 406,33 kg, và CH4 là 12.084,16 kg, trong 

đó phát sinh khí thải NH3 từ hoạt động chăn nuôi gia cầm là lớn nhất sau chăn 

nuôi lợn, do số hộ nuôi và số lượng gia cầm lớn hơn chăn nuôi lợn. Tác giả đưa 

ra giải pháp để góp phần giảm thiểu lượng phát thải NH3 quản lý tốt nguồn thải 

từ hoạt động chăn nuôi là nguồn thực ăn đủ chất, đủ dinh dưỡng và ít phát sinh 

khí nhà kính hơn. Việc kiểm kê khí thải được sử dụng rộng rãi sẽ có nhiều đóng 

góp vào nhiệm vụ quản lý môi trường địa phương, quốc gia mà như các nước trên 

thế giới đã và đang sử dụng.  

Trong điều kiện nghiên cứu này, tác giả thực hiện kiểm kê lượng phát thải 

NH3 từ hoạt động nông nghiệp. Phương pháp kiểm kê này được áp dụng để tính 

toán định lượng NH3 từ hoạt động nông nghiệp, mang tính ứng dụng phương pháp 

kiểm kê lượng phát thải và có tính khả thi. 
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CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực nghiên 

cứu 

2.1.1. Vị trí địa lý 

Hoài Đức là huyện ven đô nằm ở phía Tây thành phố Hà Nội, cách trung 

tâm Hà Hội khoảng 16 km, theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số: 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 huyện sẽ là đô thị trung 

tâm của thành phố Hà Nội. Với tổng diện tích tự nhiên 8.246,77 ha, toàn huyện 

có 20 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 19 xã với 53 làng (130 thôn), dân số 

trên 230.000 người.  

Huyện Hoài Đức nằm ở trung tâm, (về hành chính) nằm phía tây trung tâm 

Hà Nội và tiếp giáp với các quận, huyện: 

Hình 2. Vị trí địa lý huyện Hoài Đức 
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- Phía Bắc: giáp với Huyện Đan Phượng, Phúc Thọ và quận Bắc Từ Liêm 

- Phía Tây: giáp với Huyện Quốc Oai và Phúc Thọ  

- Phía Nam:  giáp với Quận Hà Đông và huyện Quốc Oai  

- Phía Đông:  giáp với Quận Hà Đông và Nam Từ Liêm  

Về giao thông, với hệ thống đường xá giao thông thuận tiện, Hoài Đức đã 

xóa đi cách khoảng cách với thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước bằng 

quốc lộ 6, quốc lộ 32 và Đại lộ Thăng Long, kết hợp các tỉnh lộ 70, 72, 79, 422 

chạy qua. 

2.1.2. Địa hình địa mạo 

Hoài Đức nằm trong khu vực châu thổ song Hồng và sông Đáy, địa hình 

nghiêng từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông được phân làm 2 vùng tự nhiên 

rõ rệt:  

- Vùng bãi: Bao gồm diện tích của 10 xã: Minh Khai, Dương Liễu, Cát 

Quế, Yên Sở, Đắc Sở, Tiền Yên, Song Phương, An Thượng, Đông La, Vân Côn. 

- Vùng đông: Bao gồm một phần diện tích các xã ven song Đáy và toàn bộ 

diện tích của 10 xã, thị trấn: Thị trấn Trạm Trôi, Đức Thượng, Đức Giang, Kim 

Chung, Di Trạch, Vân Canh, Sơn Đồng, Lại Yên, Yên Khánh, La Phù. 

Đặc điểm địa hình này cho phép huyện Hoài Đức có thể xây dựng cơ cấu 

kinh tế đa dạng bao gồm sản xuất nông nghiệp kết hợp với sản xuất công nghiệp 

và thương mại dịch vụ. 

2.1.3. Khí hậu 

Huyện Hoài Đức nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với 4 mùa khí 

hậu khá rõ nét với các đặc trưng khí hậu như sau: 

- Nhiệt độ không khí: nhiệt độ trung bình năm từ 23,1 – 23,5oC, chia làm 

hai mùa rõ rệt, mùa nóng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10, mùa đông kéo dài từ 

tháng 11 đến tháng 3 năm sau; nhiệt độ trung bình tháng từ 15 - 22 oC. 

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm khoảng 1.600 – 1.800mm, phân 

bố trong năm không đều, mưa tập trung từ tháng 4 đến tháng 10, chiếm 80 – 86% 

tổng lượng mưa cả năm (chủ yếu là tháng 7,8,9). Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 

3 năm sau, mưa ít nhất là tháng 12, tháng 1 và tháng 2, lượng mưa trung bình 

khoảng 17,5 – 23 mm. 
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- Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí trung bình năm là  83 – 85%, tuy 

nhiên sự chênh lệch độ ẩm giữa các tháng trong năm không lớn. 

- Gió: Hướng gió thịnh hành về mùa khô là gió mùa Đông Bắc (từ tháng 

11 đến tháng 3 năm sau), còn lại các tháng trong năm chủ yếu là gió Nam, gió 

Tây Nam và gió Đông Nam. 

- Thủy văn: trên địa bàn huyện Hoài Đức có song Đáy chảy qua, đây là 

phân lưu của sông Hồng, lưu đoạn sông chảy qua huyện dài 23km. Với hệ thống 

sông như trên đã tạo cho huyện một nguồn cung cấp phù sa hàng năm cho vùng 

bãi bồi ven sông.  

2.1.4. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Cơ cấu kinh tế huyện Hoài Đức 

- Thương mại dịch vụ: 57,23% 

- Công nghiệp xây dựng: 39,12% 

- Nông nghiệp: 3,65% 

Dân số huyện Hoài Đức khoảng 230 nghìn người, mật độ dân số khoảng 

23,3 người/ha, cơ cấu dân số chủ yếu vẫn là dân số nông thôn (93% dân số). 

Trong khi đó lực lượng trong độ tuổi lao động khoảng 150 nghìn người hoạt động 

chính trong các lĩnh vực: nông nghiệp (7%), công nghiệp (47%) và thương mại 

dịch vụ (56%).  

Cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông chỉ có giao thông đường bộ là chính gồm:  

- Hệ thống đường quốc lộ: 

+ Đại lộ Thăng Long chạy qua huyện dài 8,4 km đi qua các xã An 

Khánh, An Thượng, Song Phương, Vân Côn. 

+ Quốc lộ 32 qua huyện dài 5,5km qua các xã Kim Chung, thị trấn Trạm 

Trôi, xã Đức Giang, Đức Thượng. 

- Hệ thống tỉnh lộ: đường tỉnh lộ 70 (0,6km); đường tỉnh lộ 423 (7km); 

đường tỉnh lộ 422 (7,9km); đường tỉnh hộ 422B (4,02km). 

- Hệ thống đường huyện lộ gồm 6 tuyến đường với tổng chiều dài 19km. 

Đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề, cụm công 

nghiệp, duy trì hiệu quả các lợi thế của huyện, xây dựng các vùng sản xuất nông 

nghiệp tập trung. Thu hút đầu tư các trung tâm thương mại dịch vụ. Thúc đẩy 
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phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ. Chống buôn lậu, hàng giả, gian lận 

thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Xúc tiến thương mại, hỗ 

trợ doanh nghiệp được quan tâm. Giao thông - vận tải có bước phát triển mạnh. 

Nhiều công trình quan trọng được đầu tư, nâng cấp, đưa vào sử dụng đã kết nối, 

mở rộng không gian đô thị, nâng cao đời sống nhân dân. Các loại hình vận tải 

phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, kinh doanh và đi lại của 

nhân dân. 

2.2 Đối tượng nghiên cứu  

Nồng độ khí NH3, bụi PM2.5 và thành phần hóa học của nó trong không khí 

khu vực hoạt động canh tác nông nghiệp, chăn nuôi tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. 

2.3 Phạm vi nghiên nghiên cứu 

- Khu vực canh tác nông nghiệp (trong và ngoài nhà kính) tại huyện Hoài 

Đức, Hà Nội 

- Kết quả kiểm kê lượng phát thải khí NH3 từ hoạt động cach tác hoa màu 

và chăn nuôi được tính trên toàn địa bàn huyện Hoài Đức 

- Khu vực thực hiện lấy mẫu quan trắc là khu vực đang thực hiện canh tác 

nông nghiệp gồm khu vực trồng cây lâu năm, khu vực trồng cây ngắn ngày, khu 

vực trồng cây giống tại xã Đồng La, huyện Hoài Đức Hà Nội. Mẫu được tiến 

hành lấy cả khu vực canh tác trong nhà kính và ngoài nhà kính. 
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Hình 3. Vị trí khu vực thực hiện lấy mẫu tại Hoài Đức – Hà Nội 

- Vị trí lấy mẫu: 

Bảng 1. Vị trí lấy mẫu 

STT Tên Tọa độ Đặc điểm 

Mẫu 1 

Mẫu ngoài 

khu vực nhà 

kính 

E20.976167; 

N105.715464 

Điểm lấy mẫu khu vực trồng cây ngắn 

ngày và dài ngày, cách đường nội 

đồng khoảng 100m. Thời điểm lấy 

mẫu không có hoạt động bón phân, chỉ 

có hoạt đông tưới nước. 

Mẫu 2 

Mẫu trong 

khu vực nhà 

kính 

E20.975746; 

N105.716457 

- Khu vực trồng cây ngắn ngày, thời 

điểm lấy mẫu không có hoạt động bón 

phân, chỉ có hoạt động tưới nước. 

- Khu ươm cây giống: cây giống đã 

ươm được từ 15-20 ngày bằng giá thể, 

chỉ có hoạt động tưới nước. 
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- Địa điểm lấy mẫu được phủ bóng 

kính xung quanh để tránh tác động từ 

các yếu tố bên ngoài, có lưới đen để 

tránh nắng trực tiếp. 

Mẫu 3 

Mẫu từ trạm 

quan trắc 

môi trường 

không khí 

của Đại sứ 

quán Mỹ ở 

Hà Nội 

E21.021570; 

N105.818974 

Dữ liệu tại các trạm này được bảo 

dưỡng và kiểm chuẩn định kỳ, công bố 

số liệu thực có độ chính xác cao 

- Điều kiện tự nhiên khu vực lấy mẫu 

Thời gian lấy mẫu:  

Mùa hè: Từ ngày 4/6/2022 đến ngày 18/6/2022  

Bảng 2. Điều kiện tự nhiên khu vực lấy mẫu tháng 6/2022 

Ngày 
Áp suất 

(atm) 

Tốc độ gió 

(m/s) 

Hướng gió 

(độ) 

Nhiệt độ 

(oC) 

Độ ẩm 

(%) 

4/6/2022 11,88 2,7 135,4 32,1 70,7 

5/6/2022 11,88 3,1 54,4 30,6 79,1 

6/6/2022 11,88 1,5 290,6 27,1 87,5 

7/6/2022 11,88 2,2 171,4 28,6 82,7 

8/6/2022 11,88 2,1 102,3 27,1 87,7 

9/6/2022 11,88 2,2 87,4 29,4 82,7 

10/6/2022 11,88 2,3 57,0 29,2 83,8 

11/6/2022 11,88 1,8 81,0 28,2 89,0 

12/6/2022 11,88 2,2 169,5 31,0 76,1 

13/6/2022 11,88 2,7 113,4 29,6 78,8 

14/6/2022 11,88 2,8 284,6 27,7 85,4 

16/6/2022 11,88 2,3 171,4 28,2 81,6 

16/6/2022 11,88 2,5 130,7 30,4 73,4 

17/6/2022 11,88 2,5 167,4 31,7 68,1 

18/6/2022 11,88 2,9 198,0 32,6 60,7 

Mùa đông: từ 01/12/2022 đến 15/12/2022. 
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Bảng 3. Điều kiện khu vuecj lấy mẫu tháng 12/2022 

Ngày 
Áp suất 

(atm) 

Tốc độ gió 

(m/s) 

Hướng gió 

(độ) 

Nhiệt độ 

(oC) 

Độ ẩm 

(%) 

1/12/2022 11,88 4,9 32,0 14,4 76,7 

2/12/2022 11,88 3,0 89,9 15,7 67,9 

3/12/2022 11,88 2,2 68,2 18,0 73,0 

4/12/2022 11,88 4,2 20,4 16,7 77,6 

5/12/2022 11,88 2,9 97,8 16,6 69,3 

6/12/2022 11,88 2,4 49,9 17,7 60,7 

7/12/2022 11,88 2,8 70,7 16,4 74,0 

8/12/2022 11,88 2,8 48,0 16,5 81,2 

9/12/2022 11,88 2,9 63,9 16,2 84,9 

10/12/2022 11,88 2,1 67,0 16,8 81,5 

11/12/2022 11,88 1,9 79,7 18,6 59,9 

12/12/2022 11,88 2,6 117,2 17,8 59,9 

13/12/2022 11,88 2,3 63,0 18,8 47,7 

14/12/2022 11,88 2,5 112,8 17,3 53,6 

15/12/2022 11,88 2,4 101,8 17,9 59,5 

2.3 Phương pháp nghiên cứu 

+ Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường: Lấy và bảo quản mẫu bằng 

phương pháp 40 CFR Part 50 Appendix L 

Mẫu bụi PM2.5 được lấy tại khu canh tác hoa màu xã Đồng La, huyện Hoài 

Đức bằng thiết bị Sibata HV-500R. Máy lấy mẫu bụi thể tích lớn Sibata HV – 

500R có khoảng thể tích hút từ 200 – 800 L/phút gồm phụ trợ đầu lấy mẫu bụi 

PM2.5, giấy lọc bụi tròn, đường kính 110 mm. Chủng loại giấy lọc sợi thuỷ tinh 

GB – 100R SIBATA. Chỉnh lưu lượng bơm hút 200 L/phút. Đầu hút khí phải 

được đặt sao cho tránh xa được mọi chướng ngại vật, được đặt trên bề mặt bằng 

phẳng. Thời gian lấy mẫu trong 8h liên tục vào ban ngày. 

Bước 1: Chuẩn bị giấy lọc trước khi lấy mẫu 

Sấy giấy lọc ở 150C trong 2 giờ sau đó bỏ ra để nguội ở nhiệt độ phòng 

và để trong bình hút ẩm 24 giờ đến khối lượng không đổi. Giấy lọc được cân 2 

lần vào 2 ngày khác nhau trên cân có độ chính xác 5 số, lấy giá trị trung bình 

trước khi lấy mẫu.  

Bước 2: Thực hiện lấy mẫu bằng thiết bị Sibata HV-500R 
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Bước 3: Sau khi lấy mẫu 

Giấy lọc được bọc bằng phoi nhôm và để lại trong bình hút ẩm 24 giờ. Khi 

khối lượng giấy bụi không đổi, tiến hành cân tương tự như trước khi lấy mẫu. 

Khối lượng bụi thu được sẽ tính bằng khối lượng trung bình của 2 lần cân) sau 

lấy mẫu và trước khi lấy mẫu. Nồng độ bụi trong không khí được tính bằng µg/m3 

tổng thể tích không khí đã hút. 

Lưu ý: Sau thời gian lấy mẫu cần thiết, tắt máy. Dùng panh gắp giấy lọc 

vào túi zip có khóa kín. Ghi chép thông tin lấy mẫu: Các thông tin ghi trên biên 

bản lấy mẫu bao gồm thời gian kết thúc và lấy mẫu, lưu lượng trung bình, nhiệt 

độ, áp suất khí quyển, gió, hướng gió… phục vụ công tác tính toán kết quả và 

đánh giá kết quả nghiên cứu. 

Vận chuyển và bảo quản mẫu: Tắt máy khi kết thúc quá trình lấy mẫu, gắp 

giữ giấy lọc cẩn thận, tránh chạm hoặc gây hư hỏng bề mặt giấy lọc, nếu không 

có thể ảnh hưởng đến khối lượng cân và kết quả phân tích. Giấy lọc được bảo 

quản trong từng gói giấy bạc và túi miết đựng hộp riêng, có dán nhãn cụ thể và 

chống bụi bẩn. Toàn bộ mẫu được đặt vào hộp đựng mẫu hiện trường để tránh sự 

nhiễm bẩn. Kết thúc từng ngày quan trắc, mẫu cần được đưa ngay về phòng thí 

nghiệm, tránh tối đa rung lắc và sự va chạm của mẫu với điều kiện bất lợi bên 

ngoài. Sau khi cân tính toán khối lượng bụi, giấy lọc  cần được bảo quản mẫu 

trong tủ -20C phân tích thành phần NH4
+ sớm nhất có thể.  



25 

 

 

 

 

Hình 4. Thiết bị lấy mẫu tại hiện trường 

+ Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

Chỉ tiêu NH3, NH4
+ và bụi PM2.5 được phân tích trong phòng thí nghiệm tại 

phòng phân tích độc chất môi trường, Viện Công nghệ môi trường. Phương pháp 

phân tích sử dụng theo Vimcert được cấp hiện hành. 

Phân tích khí NH3 bằng phương pháp MASA Method 401 (giới hạn phát 

hiện 2,0 µm/m2) sau khi đã hấp thụ bằng dung dịch: Phương pháp được sử dụng 

để xác định hàm lượng ammoniac trong không khí từng lần và trung bình ngày 

đêm trong khoảng từ 0.1 đến 1,0mg/m3. Phương pháp dựa trên cơ sở tác dụng của 

ammoniac với hipochlorit và phenol có sự tham gia của chất ổn định phản ứng 

natri nitropruxit. Cường độ nhuộm màu xanh của dung dịch indophenols phụ 

thuộc vào hàm lượng ammoniac. Đo màu ở bước sóng λ = 625 nm trên thiết bị 

UV-VIS Hitachi 2900.  

Bước 1:  Điều chế dung dịch hấp thụ khí NH3:  

Hút 0,5 mL dung dịch H2SO4 đậm đặc ( d = 1.86) cho vào bình định mức 

1000 mL, định mức đến vạch bằng nước cất. Bảo quản dung dịch trong chai thủy 

tinh ở nhiệt độ phòng. Quá trình tiến hành lấy mẫu tại hiện trường sử dụng thiết 
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bị Kimoto SH07, với tốc độ dòng khí là 0.3 L/phút trong vòng 1giờ. Khi lấy mẫu 

có áp dụng mẫu trắng hiện trường và mẫu trắng trong phòng thí nghiệm khi phân 

tích.  

Bước 2: Điều chế dung dịch chuẩn NH3 100mg/l:  

Hòa tan 0,3141g NH4Cl đã được sấy khô đến khối lượng không đổi ở nhiệt 

độ 105ºC trong nước cất không chứa NH3 trong bình định mức 1000 mL. 

Bước 3: Phân tích bẳng thiết bị UV-VIS Hitachi 2900 

Sau khi đã có dung dịch chuẩn và dung dịch hấp thụ, ta tiến hành đo bằng 

máy UV-VIS đo màu ở bước sóng λ = 625 nm, và đọc kết quả. 

Phân tích NH4
+ từ giấy lọc bằng thiết bị sắc ký Ion IC Shimadzu 2010 sau 

khi đã siêu âm giấy lọc hòa tan các cation trong nước milipore: Phân tích ion được 

thực hiện bằng máy sắc ký ion Shimadzu. Phát hiện cation được thực hiện trên 

cột Shim Park SC. Pha động là dung dịch HNO3 0,02 mol/L, ở tốc độ dòng 0,75 

ml/ phút. Dựng đường chuẩn và xác định nồng độ NH4
+ trên hệ thống phần mềm 

kết nối dữ liệu phân tích của detetor đo độ dẫn Shimadzu solution. 

Các bước chuẩn bị mẫu khi phân tích ion 

- Bước 1: Sử dụng ống nhựa 10 ml sạch khô 

- Bước 2: Lấy ½ mẫu giấy bụi thu được cho vào trong ống, sau đó thêm 

10ml nước cất 2 lần đã lọc qua màng lọc 0,45µm. 

- Bước 3: Mang ống mẫu thu được đi siêu âm trong thời gian 30 phút, mục 

đích rung siêu âm làm hòa tan hoàn tan các ion từ bụi trên giấy lọc và nước. 

- Bước 4: Sau khi siêu âm ống mẫu xong, sử dụng màng lọc 0,45µm để hút 

mẫu cho vào ống đựng trong khay mẫu (ghi rõ thứ tự các mẫu đựng trong khay 

mẫu để tránh nhầm lẫn số liệu). 

Các bước thực hiện khi phân tích trên thiết bị sắc ký cation 

- Bước 1: Khởi động và cài đặt các điều kiện cho thiết bị 

- Bước 2: Hiệu chỉnh điều kiện của thiết bị (tuning): Việc hiệu chỉnh nhằm 

mục đích mang lại độ nhạy tối ưu và tối ưu độ phân giải. 
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- Bước 3: Phân tích mẫu; Sử dụng phương pháp phân tích đã được cập nhật 

thời gian lưu. Phát hiện các chất dựa trên thời gian lưu, định lượng bằng đường 

chuẩn có sẵn trong cơ sở dữ liệu. Thực hiện quá trình phân tích mẫu theo hai 

cách: Đo mẫu đơn (Sample login) hoặc tự động đo nhiều mẫu theo thứ tự (Batch 

Processing). 

- Bước 4: Xuất kết quả đo; Sau khi máy chạy xong mẫu và xuất ra file kết quả. 

2.4. Phương pháp thu thập dữ liệu 

Số liệu PM2.5 liên tục theo giờ được lấy từ trạm quan trắc môi trường không 

khí của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội (E21.021570; N105.818974) vào mùa hè là 

tháng 6/2022 và mùa đông là tháng 12/2022 tại website thông tin trực tuyến chất 

lượng không khí tại các khu vực mà Chính phủ Mỹ đặt Đại sứ quán: 

https://www.airnow.gov/. Dữ liệu tại các trạm này được bảo dưỡng và kiểm chuẩn 

định kỳ, công bố số liệu thực có độ chính xác cao, được lấy làm nguồn dữ liệu 

cho nhiều công trình công bố trên thế giới và Việt Nam [31, 32]. Số liệu bụi 

PM2.5 của trạm Đại sứ quán Mỹ theo từng giờ được lấy trung bình ngày và để 

làm căn cứ so sánh với các kết quả đo của nghiên cứu này. 

2.5. Phương pháp kiểm kê sự phát thải NH3 trong hoạt động nông 

nghiệp và chăn nuôi 

Các phương pháp kiểm kê phát thải: căn cứ vào điều kiện, năng lực thực tế 

của địa phương, có thể áp dụng một trong các phương pháp: (1) phương pháp tiếp 

cận từ trên xuống (top-down); (2) phương pháp tiếp cận từ dưới lên (bottom-up); 

(3) kết hợp cả hai phương pháp cho các loại nguồn phát thải khác nhau trong cùng 

một chương trình kiểm kê phát thải. 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp kiểm kê tiếp cận từ 

trên xuống. Để kiểm kê được lượng phát thải NH3 từ chăn nuôi hoặc trên khu vực 

canh tác nông nghiệp dựa vào số liệu thống kê số lượng chăn nuôi, chủng loại vật 

nuôi hoặc diện tích canh tác, loại hoa màu canh tác. Mỗi loại vật nuôi hoặc loại 

cây canh tác sẽ có hệ số phát thải (emission factor) khác nhau. Phân loại hệ số 

phát thải đã được EU hoặc EPA của Mỹ công bố [33-35]. Công thức tính lượng 

phát thải khí NH3 như sau:  

∑NH3 = ∑ i (Ai,j x Efi,f × 17/14) 

https://www.airnow.gov/
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Trong đó: ∑NH3 là tổng lượng phát thải NH3, A i,j là tổng số lượng chăn nuôi 

i hoặc diện tính canh tác j ở khu vực kiểm kê A, EF là hệ số phát thải được phân 

loại và cho sẵn từ EPA hoặc EU,  17/14 là hệ số chuyển đổi NH3 tính theo N.  

2.6 Phương pháp xử lý số liệu 

Phần mềm SPSS statistics 23 được sử dụng để tính mối tương quan, 

Microsoft office dùng để xử lý số liệu thô, lập bảng biểu đưa dữ liều vào các phần 

mềm tiếp theo như R-program. 

Số liệu cân bụi trên cân có độ chính xác 10-6g của Mettler Toledo, số liệu 

phân tích đã được tính theo QC/QA hiện trường và phòng thí nghiệm đảm bảo độ 

chính xác trong nghiên cứu.  
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CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nồng độ NH3 và PM2.5 trong nhà kính và ngoài nhà kính khu vực 

nghiên cứu 

Để đánh giá ảnh hưởng của NH3 đến nồng độ bụi PM2.5, nồng độ khí NH3 

và bụi PM2.5 được tiến hành đo đồng thời trong và bên ngoài khu canh tác để đánh 

giá sự thay đổi nồng độ NH3 và bụi PM2.5 vào 2 đợt quan trắc là mùa hè và mùa 

đông. Mặc dù khu vực nghiên cứu lấy mẫu không gần với trạm quan trắc online 

của Đại sứ quán Mỹ đặt tại phố Láng Hạ, tuy nhiên hàm lượng bụi mịn PM2.5 

được so sánh làm tham chiếu. 

Bảng 4. Nồng độ khí NH3 và bụi PM2.5 vào mùa hè 

TT 

Ngày lấy 

mẫu (mùa 

hè) 

Nồng độ 

NH3 bên 

trong 

(µg/m3) 

Nồng độ 

bụi PM2.5 

bên trong 

(µg/m3) 

Nồng độ 

NH3 bên 

bên ngoài 

(µg/m3) 

Nồng độ 

bụi PM2.5 

bên ngoài 

(µg/m3) 

Nồng độ 

PM2.5  tại 

trạm 

online 

của Hà 

Nội 

(µg/m3) 

1 4/6/2022 203,4 30,54 239,4 25,27 29,52 

2 5/6/2022 278,9 34,98 256,1 30,26 43,43 

3 6/6/2022 294,6 29,04 288,0 26,85 26,40 

4 7/6/2022 280,6 30,57 260,5 23,25 22,61 

5 8/6/2022 321,4 32,97 298,0 30,66 33,99 

6 9/6/2022 385,5 42,98 305,5 35,54 48,48 

7 10/6/2022 324,9 34,84 324,5 30,25 34,14 

8 11/6/2022 420,3 42,54 386,6 38,68 52,57 

9 12/6/2022 342,0 45,04 325,6 38,27 40,82 
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TT 

Ngày lấy 

mẫu (mùa 

hè) 

Nồng độ 

NH3 bên 

trong 

(µg/m3) 

Nồng độ 

bụi PM2.5 

bên trong 

(µg/m3) 

Nồng độ 

NH3 bên 

bên ngoài 

(µg/m3) 

Nồng độ 

bụi PM2.5 

bên ngoài 

(µg/m3) 

Nồng độ 

PM2.5  tại 

trạm 

online 

của Hà 

Nội 

(µg/m3) 

10 13/6/2022 254,9 32,94 234,9 30,28 34,26 

11 14/6/2022 234,0 28,65 220,5 20,28 18,85 

12 15/6/2022 220,3 23,85 215,6 20,90 21,10 

13 16/6/2022 230,5 22,02 225,1 20,54 22,27 

14 16/6/2022 200,3 21,46 203,6 18,60 20,56 

15 18/6/2022 256,3 25,95 241,3 23,39 24,70 

 Trung bình 283,19 31,89 268,35 27,53 31,58 

 Min 200,30 21,46 203,60 18,60 18,85 

 Max 420,30 45,04 386,60 38,68 52,57 
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Hình 5. Nồng độ NH3 và bụi PM2.5 vào mùa hè tại khu vực nghiên cứu 

 

Nồng độ NH3 khu vực canh tác bên trong nhà kính có xu hướng luôn cao 

hơn so với khu vực canh tác bên ngoài nhà kính. Thời điểm lấy mẫu quan trắc 

liên tục theo ngày từ ngày 04/6/2022 đến ngày 18/6/2022 cho thấy, nồng độ NH3 

khu vực canh tác bên trong nhà kính luôn giao động ở mức 200-420 (µg/m3), thời 

điểm nồng độ NH3 thấp nhất là 200,3 (µg/m3) vào ngày 16/6/2022; nồng độ NH3 

cao nhất là 420,3 (µg/m3) ngày 11/16/2022. Nồng độ NH3 khu vực canh tác bên 

ngoài nhà kính, dưới sự tác động của độ ẩm không khí, khuếch tán không khí bởi 

gió, xe cộ đi lại giao động khoảng 203 - 387 (µg/m3). Bên cạnh đó bụi PM2.5 khu 

vực canh tác bên trong nhà kính cũng luôn cao hơn khu vực canh tác bên ngoài 

nhà kính. Khu vực canh tác bên trong nhà kính nồng độ PM2.5 trung 31,89 (µg/m3), 

giao động trong khoảng 21-45 (µg/m3). Khu vực canh tác bên ngoài nhà kính 

nồng độ PM2.5 trung bình 27,53 (µg/m3), giao động trong khoảng 18 - 39 (µg/m3).  
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Bảng 5. Nồng độ khí NH3 và bụi PM2.5 vào mùa đông 

TT 

Ngày lấy 

mẫu (mùa 

hè) 

Nồng 

độ NH3 

bên 

trong 

(µg/m3) 

Nồng độ 

bụi PM2.5 

bên trong 

(µg/m3) 

Nồng độ 

NH3 bên 

bên 

ngoài 

(µg/m3) 

Nồng độ bụi 

PM2.5 bên 

ngoài 

(µg/m3) 

Nồng độ 

PM2.5 tại 

trạm online 

của Hà Nội 

(µg/m3) 

1 1/12/2022 150,0 22,56 140,7 20,39 18,33 

2 2/12/2022 143,9 20,24 112,6 19,36 21,92 

3 3/12/2022 212,1 34,76 203,6 38,28 40,83 

4 4/12/2022 236,9 25,78 230,5 28,95 31,83 

5 5/12/2022 260,4 26,87 256,8 23,65 22,17 

6 6/12/2022 292,0 56,75 280,4 50,58 59,33 

7 7/12/2022 303,4 73,65 290,4 70,68 75,04 

8 8/12/2022 220,1 54,98 213,9 47,85 48,17 

9 9/12/2022 241,9 56,10 230,4 50,65 53,46 

10 10/12/2022 250,5 46,98 202,3 42,37 49,00 

11 11/12/2022 270,5 70,43 268,0 65,95 70,42 

12 12/12/2022 277,8 76,93 257,7 68,85 77,25 

13 13/12/2022 301,3 83,85 296,8 80,95 90,08 

14 14/12/2022 290,3 94,84 287,0 90,68 96,21 

15 15/12/2022 312,5 120,56 305,5 105,48 109,52 

 
Trung 

bình 
250,91 57,69 238,44 53,64 57,57 
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TT 

Ngày lấy 

mẫu (mùa 

hè) 

Nồng 

độ NH3 

bên 

trong 

(µg/m3) 

Nồng độ 

bụi PM2.5 

bên trong 

(µg/m3) 

Nồng độ 

NH3 bên 

bên 

ngoài 

(µg/m3) 

Nồng độ bụi 

PM2.5 bên 

ngoài 

(µg/m3) 

Nồng độ 

PM2.5 tại 

trạm online 

của Hà Nội 

(µg/m3) 

 Min 143,90 20,24 112,60 19,36 18,33 

 Max 312,50 120,56 305,50 105,48 109,52 

 

 

Hình 6. Nồng độ NH3 và bụi PM2.5  vào mùa đông tại khu vực nghiên cứu 

Nồng độ NH3 vào mùa đông cũng có xu hướng như mùa hè, khu vực canh 

tác bên trong nhà kính luôn cao hơn so với khu vực canh tác bên ngoài nhà kính. 

Thời điểm lấy mẫu quan trắc liên tục từ ngày 01/12/2022 đến ngày 15/12/2022 

cho thấy, nồng độ NH3 khu vực canh tác bên trong nhà kính luôn giao động ở 

mức 250 (µg/m3), thời điểm nồng độ NH3 thấp nhất là 143.9 (µg/m3) vào ngày 

3/12/2022; nồng độ NH3 cao nhất là 321.5 (µg/m3) ngày 15/12/2022. Nồng độ 

NH3 khu vực canh tác bên ngoài nhà kính giao động khoảng 55-58 (µg/m3). Bên 

cạnh đó bụi PM2.5 khu vực canh tác bên trong nhà kính cũng luôn cao hơn khu 
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vực canh tác bên ngoài nhà kính. Khu vực canh tác bên trong nhà kính nồng độ 

PM2.5 trung bình 57.69 (µg/m3), giao động trong khoảng 20-121 (µg/m3). Khu 

vực canh tác bên ngoài nhà kính nồng độ PM2.5 trung bình 53.64 (µg/m3), giao 

động trong khoảng 19 – 106 (µg/m3).  

Nồng độ NH3 trung bình mùa hè cao hơn mùa đông khoảng 1,1 - 1,2 lần. 

Mùa hè có nền nhiệt độ cao hơn sự hình thành và bay hơi NH3 vào không khí 

nhiều hơn. Sự phát thải NH3 từ phân bón trong quá trình cach tác cũng nhiều hơn 

mùa đông. Ngược lại, nồng độ bụi PM2.5 của mùa hè lại thấp hơn mùa đông 

khoảng 1,8 – 1,9 lần. Xu hướng kết quả này có sự tương đồng với các kết quả 

công bố trước đây [36, 37]. Có sự chênh lệch cao về nồng độ bụi PM2.5 giữa mùa 

đông và mùa hè, lý giải cho việc có sự chênh lệch này là mùa hè có lượng mưa 

lớn hơn, làm sạch hàm lượng bụi trong không khí. Mặt khác, mùa hè phản ứng 

quan hóa diễn ra mạnh hơn, sự khuếch tán không khí cũng lớn hơn nên làm hàm 

lượng bụi PM2.5 trong không khí giảm đáng kể so với mùa hè. Khi lấy trung bình 

ngày kết quả ở trạm quan trắc online cho thấy kết quả có mối tương quan rõ rệt 

(p<0.05). 

Kết quả trên cũng cho thấy 100% nồng độ khí NH3 vào mùa hè đều cao 

hơn ngưỡng NH3 cho phép quy định trung bình 1 giờ của QCVN 05:2023 của Bộ 

Tài nguyên và môi trường là 200 g/m3. Chỉ có 2/15 ngày số liệu NH3 có nồng 

độ thấp hơn quy chuẩn này vào mùa đông. 

3.2. Hàm lượng NH4
+ trong bụi PM2.5 

Bụi mịn PM2.5 chứa nhiều các thành phần hóa học, trong đó các cation và 

anion có thể hòa tan trong nước chiếm phần lớn. NH4
+ tồn tại trong bụi PM2.5 dưới 

dạng các muối như NH4NO3 và (NH4)2SO4, và NH4HSO4.  Trong các muối này 

thì (NH4)2SO4 có tính ổn định cao nhất và tồn tại nhiều trong khí quyển. Trong 

khí đó NH4NO3 bị ảnh hưởng lớn bởi nhiệt độ và độ ẩm khí quyển do tính không 

ổn định nhiệt và tồn tại trạng thái cân bằng khí-hạt giữa NH4
+ và HNO3. NH4NO3 

tồn tại nhiều dạng hạt hơn vào mùa xuân và mùa đông [38]. Sự biến động của 

muối này có thể liên quan chặt chẽ đến sự thay đổi phát thải của các tiền chất của 

chúng như SO2, NOx và NH3. Hiểu được sự biến đổi lâu dài của các chất này 

trong PM2.5 cho thấy bản chất, đặc điểm ô nhiễm ở các giai đoạn khác nhau theo 

các biện pháp kiểm soát khí thải liên quan.  
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Cùng khu vực nghiên cứu là Hà Nội Cohen và cộng sự đã chỉ ra rằng nồng 

độ NH4
+ chiếm đến 11,7% khối lượng của bụi mịn PM2.5 chỉ sau SO4

+ 24,1% [8], 

các kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học trong bụi PM2.5 đều cho thấy vai 

trò đóng góp lớn của NH4
+ đặc biệt những vùng có nguy cơ phát thải hàm lượng 

khí NH3 lớn như hoạt động canh tác nông  nghiệp và chăn nuôi gia súc [39]. NH4
+ 

là một trong các cation dễ hòa tan trong nước khi được lấy trên giấy lọc bụi cùng 

các các cation và anion khác được gọi chung là các ion vô cơ dễ hòa tan trong 

nước (water-solube inorganic ion). Bảng 3 dưới đây cho thấy các nghiên cứu 

trước đây về các ion này trong thành phần bụi PM2.5 cũng cho thấy sự có mặt của 

NH4
+ là đáng kể chỉ sau anion SO4

2-. Trong bảng này chỉ nồng độ NH4
+ ở ngoài 

nhà kính được so sánh với các nghiên cứu khác  

Bảng 6. Khối lượng trung bình bụi PM2.5 và nồng độ khối lượng các ion 

(µg/ m3) của một số thành phố trên thế giới 

 Nghiên 

cứu này 

Sơn La, 

2012 

[40] 

Sơn La, 

2013[40] 

Chiang

mai, 

Thái Lan 

[41] 

Tanzania

, Đông 

Phi[42] 

Rondônia, 

Brazil [43] 

Thời gian 

lấy mẫu 

 6/2022 

và 

12/2022 

3-4 

/2012 

3-4 /2013 3-4 /2010 Mùa mưa 9-2002 

PM2.5 40,59 51,4 57,3 45,5 39 - 

Na+ - 0,2 0,1 0,4 5,64 4,7 

K+ - 3,1 2,2 3,89 14,01 2,98 

NH4
+ 2,62 6,4 6,7 4,46 8,46 2,06 

NO3
- - 3,5 3,8 1,95 1,64 1,59 

SO4
2- - 17,6 18,2 14,87 2,37 5,34 

Cl- - 0,4 0,3 0,27 0,73 0,12 
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Bảng 7.  Kết quả quan trắc nồng độ NH4
+, PM2.5 tại khu vực nhà kính nơi 

canh tác hoa màu tại xã Đồng La, huyện Hoài Đức vào mùa hè 

TT 

Ngày lấy 

mẫu 

(mùa hè) 

Nồng 

độ NH4
+ 

bên 

trong 

(µg/m3) 

Nồng độ 

bụi PM2.5 

bên trong 

(µg/m3) 

Nồng độ 

NH4
+ 

bên bên 

ngoài 

(µg/m3) 

Nồng 

độ bụi 

PM2.5 

bên 

ngoài 

(µg/m3) 

Nồng độ PM2.5 

tại trạm online 

của Hà Nội 

(µg/m3) 

1 4/6/2022 1,94 30,54 1,32 25,27 29,52 

2 5/6/2022 2,05 34,98 1,93 30,26 43,43 

3 6/6/2022 1,57 29,04 1,26 26,85 26,40 

4 7/6/2022 2,45 30,57 1,84 23,25 22,61 

5 8/6/2022 2,03 32,97 1,74 30,66 33,99 

6 9/6/2022 2,44 42,98 2,17 35,54 48,48 

7 10/6/2022 2,96 34,84 2,15 30,25 34,14 

8 11/6/2022 3,26 42,54 2,91 38,68 52,57 

9 12/6/2022 2,76 45,04 2,15 38,27 40,82 

10 13/6/2022 2,92 32,94 2,15 30,28 34,26 

11 14/6/2022 1,65 28,65 1,11 20,28 18,85 

12 15/6/2022 1,88 23,85 1,11 20,90 21,10 

13 16/6/2022 1,68 22,02 1,23 20,54 22,27 

14 16/6/2022 1,79 21,46 1,33 18,60 20,56 



37 

 

 

 

TT 

Ngày lấy 

mẫu 

(mùa hè) 

Nồng 

độ NH4
+ 

bên 

trong 

(µg/m3) 

Nồng độ 

bụi PM2.5 

bên trong 

(µg/m3) 

Nồng độ 

NH4
+ 

bên bên 

ngoài 

(µg/m3) 

Nồng 

độ bụi 

PM2.5 

bên 

ngoài 

(µg/m3) 

Nồng độ PM2.5 

tại trạm online 

của Hà Nội 

(µg/m3) 

15 18/6/2022 1,65 25,95 1,43 23,39 24,70 

 
Trung 

bình 
2,20 31,89 1,72 27,53 31,58 

 Min 1,57 21,46 1,11 18,60 18,85 

 Max 3,26 45,04 2,91 38,68 52,57 

 

Hình 7. Nồng độ NH4
+  và PM2.5  vào mùa hè tại khu vực nghiên cứu 
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Bảng 8. Kết quả quan trắc nồng độ NH4
+, PM2.5 tại khu vực nhà kính nơi 

canh tác hoa màu tại xã Đồng La, huyện Hoài Đức vào mùa đông 

TT 

Ngày lấy 

mẫu (mùa 

hè) 

Nồng độ 

NH4
+ 

bên 

trong 

(µg/m3) 

Nồng độ 

bụi 

PM2.5  

bên 

trong 

(µg/m3) 

Nồng độ 

NH4
+ 

bên bên 

ngoài 

(µg/m3) 

Nồng độ 

bụi 

PM2.5 

bên 

ngoài 

(µg/m3) 

Nồng độ 

PM2.5 tại 

trạm online 

của Hà Nội 

(µg/m3) 

1 1/12/2022 3.56 22.56 2.83 20.39 18.33 

2 2/12/2022 3.75 20.24 2.24 19.36 21.92 

3 3/12/2022 4.31 34.76 3.14 38.28 40.83 

4 4/12/2022 4.16 25.78 3.17 28.95 31.83 

5 5/12/2022 3.02 26.87 2.83 23.65 22.17 

6 6/12/2022 3.12 56.75 2.77 50.58 59.33 

7 7/12/2022 3.16 73.65 3.74 70.68 75.04 

8 8/12/2022 3.66 54.98 3.71 47.85 48.17 

9 9/12/2022 3.45 56.10 3.04 50.65 53.46 

10 10/12/2022 3.78 46.98 3.35 42.37 49.00 

11 11/12/2022 4.15 70.43 3.05 65.95 70.42 

12 12/12/2022 3.96 76.93 3.82 68.85 77.25 

13 13/12/2022 4.32 83.85 4.68 80.95 90.08 

14 14/12/2022 4.94 94.84 4.65 90.68 96.21 

15 15/12/2022 4.86 120.56 5.81 105.48 109.52 
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TT 

Ngày lấy 

mẫu (mùa 

hè) 

Nồng độ 

NH4
+ 

bên 

trong 

(µg/m3) 

Nồng độ 

bụi 

PM2.5  

bên 

trong 

(µg/m3) 

Nồng độ 

NH4
+ 

bên bên 

ngoài 

(µg/m3) 

Nồng độ 

bụi 

PM2.5 

bên 

ngoài 

(µg/m3) 

Nồng độ 

PM2.5 tại 

trạm online 

của Hà Nội 

(µg/m3) 

Trung bình 3.88 57.69 3.52 53.64 57.57 

Min 3.02 20.24 2.24 19.36 18.33 

Max 4.94 120.56 5.81 105.48 109.52 

Mặc dù NH3 có vai trò quan trọng trong việc hình thành PM2.5 nhưng nó 

lại tương đối chậm khi so sánh với các tiền chất khác như SO2 và NOx. Trên thực 

tế, NH3 có thể làm gia tăng tốc độ phản ứng quang hóa của cả SO2 và NOx trong 

khí quyển, dẫn đến nồng độ các hạt thậm chí còn lớn hơn. Ví dụ: ở Châu Âu, chỉ 

thị của Liên minh Châu âu yêu cầu rằng vào năm 2020, lượng khí thải SO2 và 

NOx phải giảm lần lượt là 59% và 42%, nhưng so với lượng khí thải NH3 chỉ giảm 

6% [44]. Tại Hoa Kỳ, trong khi Đạo luật Không khí Sạch (CAA) cấp cho chính 

quyền liên bang quyền quản lý NH3, và Đạo luật Trách nhiệm, Bồi thường và 

Phản ứng Môi trường Toàn diện (CERCLA) yêu cầu một số báo cáo về chất gây 

ô nhiễm này, nhưng không có quy định dứt khoát nào về phát thải ngưỡng cho 

NH3. Trung Quốc, mặc dù được coi là điểm nóng về amoniac toàn cầu nhưng việc 

quản lý NH3 còn nhiều hạn chế, nhưng các nghiên cứu gần đây về NH3 từ phát 

thải, cơ chế chuyển hóa và sự đóng góp vào thành phần bụi mịn được nghiên cứu 

và đề cập nhiều. 

Một số nghiên cứu đã gợi ý rằng một trong những hình thức giảm PM2.5 

hiệu quả nhất là giảm phát thải NH3 trong nông nghiệp, đặc biệt ở những khu vực 

mà nông nghiệp là tác nhân chính làm giảm chất lượng không khí. Bằng cách 

giảm sự hình thành của PM2.5, các tác động liên quan đến sức khỏe của chất gây 

ô nhiễm này cũng sẽ giảm đi. Do đó, một phương pháp tiếp cận tổng hợp để điều 

chỉnh tiền chất PM2.5, đặc biệt tập trung vào NH3 và sức khỏe, sẽ rất có lợi trong 

việc giảm tổng thể việc tạo ra PM2.5 thứ cấp. 
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Hình 8. Nồng độ NH4
+ và PM2.5 vào mùa đông tại khu vực nghiên cứu và 

trạm quan trắc Đại sứ quán Mỹ 

Kết quả đo hàm lượng NH4
+ trong nhà kính khu canh tác cho thấy cao hơn 

với bên ngoài. Trong nhà kính độ ẩm và nhiệt độ cao hơn, phản ứng quang hóa 

diễn ra mạnh hơn, mặt khác lại không có sự lưu thông về không khí sẽ làm gia 

tăng hàm lượng NH4
+ trong nhà kính. Chính vì yếu tố này mà canh tác trong nhà 

kính sẽ tránh được sự thất thoát khi sử dụng phân bón vào môi trường làm cho 

cây phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, bằng kết quả đo đạc và kết quả công bố từ 

nhiều công trình khác cho thấy trong hoạt động nông nghiệp, sử dụng và lạm 

dụng nhà kính góp phần làm gia tăng các thành phần chất ô nhiễm trong môi 

trường. 

3.3. Mối tương quan của NH3 và NH4
+  

Khí amoniac (NH3) là loại khí có tính kiềm có nhiều nhất trong khí quyển. 

Nguồn phát thải NH3 lớn nhất là nông nghiệp, bao gồm chăn nuôi và sử dụng 

phân bón trong nông nghiệp có chứa NH3. Các nguồn NH3 khác bao gồm các quá 

trình công nghiệp, khí thải từ phương tiện giao thông và sự bay hơi từ đất và đại 

dương. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng lượng khí thải NH3 đã tăng lên 

trong vài thập kỷ qua trên quy mô toàn cầu. Đây là một mối lo ngại vì NH3 đóng 



41 

 

 

 

vai trò quan trọng trong việc hình thành các hạt vật chất trong khí quyển, làm suy 

giảm tầm nhìn và lắng đọng nitơ trong khí quyển đến các hệ sinh thái. Như vậy, 

sự gia tăng phát thải NH3 ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng 

đồng cũng như biến đổi khí hậu. Vì những lý do này, điều quan trọng là phải hiểu 

rõ về nguồn, sự lắng đọng và đặc tính khí quyển của NH3. Trong vài thập kỷ qua, 

một số tài liệu nghiên cứu đã đề cập đến các vấn đề liên quan đến phát thải NH3 

vào khí quyển ở quy mô toàn cầu, khu vực và địa phương. Nghiên cứu đánh giá 

được nồng độ NH3 từ các nguồn thải khác nhau, sự hình thành NH4
+ từ NH3 là cơ 

sở để kiểm soát ô nhiễm không khí NH3 và bụi PM2.5.   

Khi NH3 được giải phóng từ các nguồn nông nghiệp, nó có thể di chuyển 

ở dạng khí trong khí quyển với khoảng cách ngắn hoặc dài. Khi NH3 tương tác 

với một bề mặt, nó bám dính và bị loại bỏ khỏi khí quyển (tức là lắng đọng khô 

trên bề mặt thực vật), hoặc sau quá trình biến đổi hóa học, nó được lắng đọng từ 

xa thông qua lượng mưa (lắng đọng ướt). Tốc độ lắng đọng khô và ướt phụ thuộc 

vào một số yếu tố bao gồm điều kiện khí tượng, tính chất vật lý và hóa học của 

chất ô nhiễm và điều kiện bề mặt xung quanh cũng như nồng độ của các chất ô 

nhiễm khí quyển khác [45]. 

Các phản ứng hóa học trong khí quyển liên quan đến NH3 góp phần đáng 

kể vào việc tạo ra PM2.5. Khí NH3 phản ứng với các sol khí chứa axit sunfuric, 

axit nitric và clo để tạo ra các hạt như amoni nitrat (NH4NO3), amoni sunfat 

((NH4)2SO4) và amoni clorua (NH4Cl). Phương trình phản ứng diễn ra như sau:  

2NH3 + H2SO4 →(NH4)2SO4  (1) 

NH3+ H2SO4 →( NH4)HSO4  (2) 

NH3 + HNO3 ← → (NH4)NO3 (3) 

NH3 + HCl ← → NH4Cl  (4) 

Đây là quá trình chuyển từ pha khí sang pha rắn dưới dạng sol khí vô cơ. 

Khi nồng độ các sol khí này cao trong môi trường không khí tạo thành hiện tượng 

mù quang hóa. Tần suất hiện tượng này xuất hiện ngày càng cao tại Hà Nội cũng 

là nguyên nhân chính những năm gần đây Hà Nội luôn được coi là những khu 

vực ô nhiễm nhất thế giới. 
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Nhờ sự chuyển đổi khí NH3 thành NH4
+ sol khí có thể cho phép chất gây ô 

nhiễm này di chuyển xa hơn khỏi nguồn điểm và được lắng đọng thông qua quá 

trình lắng đọng ướt. Làm cho quá trình lan truyền chất ô nhiễm đi xa hơn thậm 

chí là ô nhiễm xuyên biên giới và khu vực. 

Kết quả thể hiện mối liên quan giữa NH4
+ và NH3 trong và ngoài nhà kính 

được thể hiện ở hình 9, 10 và 11 dưới đây: 

  

Hình 9. Nồng độ NH3 và NH4
+ trong nhà kính theo mùa 
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Hình 10. Nồng độ NH3 và NH4
+ ngoài nhà kính theo mùa 

Kết quả cho thấy sự chuyển đổi từ NH3 sang NH4
+ có sự khác nhau theo 

mùa, vào mùa hè mặc dù nồng độ khí NH3 cao nhưng sự có mặt của NH4
+ vào 

mùa hè không cao hơn mùa đông. Có thể giải thích thêm rằng, mùa đông độ ẩm 

không khí thấp hơn mùa hè, sự xáo trộn không khí thấp hơn, phản ứng quang hóa 

ít hơn làm khả năng phân hủy các chất ô nhiễm thấp, mùa đông lượng mưa cũng 

ít hơn nên sự rửa trôi làm sạch các sol khí chứa NH4
+ cũng thấp hơn. Vì vậy, dù 

trong nhà kính hay ngoài nhà kính thời điểm vào mùa đông mối liên quan giữa 

NH3 và NH4
+ là tốt hơn mùa hè và nồng độ NH4

+ cao hơn mặc dù nồng độ NH3 

trong không khí thấp. 
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Hình 11. Mối tương quan giữa NH3 và NH4
+ trong và ngoài nhà kính theo mùa 

Từ kết quả hình 11 có thể thấy mối tương quan giữa nồng độ khí NH3 và 

NH4
+. Tuy nhiên, sự chuyển đổi từ khí NH3 sang dạng hạt sol khí NH4

+ dưới dạng 

muối bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, sự có mặt của 

các hơi axit trong môi trường. Trong kết quả nghiên cứu này vào mùa đông và 

bên trong nhà kính mối tương quan này là chưa rõ ràng. 
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Hình 12. Mối tương quan giữa PM2.5 và NH4
+ trong và ngoài nhà kính theo mùa 

Dùng cách tương tự phân tích mối tương quan tương tự như đối với NH3, 

PM2.5 và NH4
+ cho kết quả tương quan tốt hơn lớn nhất là mùa đông ở bên ngoài 

với r2 = 0.79, mùa đông ở bên trong nhà kính vẫn có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến 

bụi PM25 do đó chưa có sự tương quan với hàm lượng NH4
+.  Trong khi đó cùng 

thời điểm bên ngoài với sự thông thoáng không khí cho mối tương quan tốt hơn.  

Một trong những yếu tố bất định gây nên sai số khi đánh quá mẫu tại các 

thời điểm lấy mẫu trong nhà kính tại địa điểm nghiên cứu: hoạt động chăm sóc 

của con người như chăm sóc cây, dọn cỏ, làm đất dẫn đến gia tăng nồng độ bụi ở 

thời điểm tức thời và không mang tính đại diện ở thời điểm đó. Những yếu tố bất 

định gây ảnh hưởng đến quá trình lấy mẫu khu vực ngoài nhà kính tại địa điểm 
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nghiên cứu: hoạt động của con người như chăm sóc cây, tưới cây, dọn cỏ, làm 

đất, xe cộ đi lại trên đường; hoạt động từ tự nhiên như hướng gió, độ ẩm không 

khí và áp suất khí quyển. 

3.4. Kết quả kiểm kê lượng phát thải NH3 trong hoạt động nông nghiệp 

3.4.1. Từ hoạt động nông nghiệp 

Mặc dù đốt rơm rạ ngoài trời là một trong những nguồn gây ô nhiễm không 

khí chính ở các nước châu Á nói chung và Việt Nam nói chung, nhưng vấn đề 

vẫn tồn tại và chưa có chiều hướng giảm. Quá trình đốt mở (open burning) ở các 

khu dân cư, ven đường ngày càng phổ biến làm cho chất lượng môi trường không 

khí của Hà Nội ngày một xấu đi. Những tháng mùa xuân đặc biệt khi thời tiết 

nồm ẩm, không có sự lưu thông không khí thì chỉ số chất lượng không khí AQI 

luôn ở mức cảnh báo thậm chí có ngày ở mức nguy hại, cảnh báo người giả và trẻ 

nhỏ không nên ra khỏi nhà và tham gia các hoạt động ngoài trời. Để có các biện 

phám giảm thiểu ô nhiễm, nguồn phát thải thì cơ sở dữ liệu để kiểm kê, tính toán 

được lượng phát thải đặc trưng của khu vực nghiên cứu là cần thiết. Ở Việt Nam, 

kết quả từ các phương pháp thu thập số liệu truyền thống được Tổng cục Thống 

kê Việt Nam báo cáo có mức độ không chắc chắn cao. Điều này phần lớn là do 

thiếu nguồn nhân lực và tài chính. Để cải thiện điều này, nhiều nghiên cứu đã 

đánh giá nghiêm túc lợi ích của việc kết hợp dữ liệu diện tích canh tác thu được 

từ vệ tinh Radar khẩu độ tổng hợp (SAR) Sentinel-1 kết hợp với hồ sơ sản lượng 

cây trồng thực tế. Kết quả cho thấy rằng việc kết hợp dữ liệu viễn thám, đặc biệt 

là dữ liệu vệ tinh, vào mô hình cây trồng dựa trên quy trình có thể cải thiện sự 

phân bổ không gian của ước tính năng suất. Trong nghiên cứu này tác giả tính 

toán dựa vào số liệu của Cục niên giám thống kê hàng năm theo từng địa phương 

và địa giới hành chính. Số liệu chủng loại vật nuôi, diện tích hoa màu, lượng phân 

bón sử dụng được tham khảo từ trang web chính thức của Tổng cục thống kê 

(https://www.gso.gov.vn/so-lieu-thong-ke/) Hệ số phát đặc trưng của Việt Nam 

mặc dù đã được đề cập đến nhiều bởi cơ quan quản lý Nhà nước nhưng cho đến 

nay vẫn chưa ban hành được bộ hệ số phát thải của Việt Nam, do đó tác giả sử 

dụng hệ số phát thải theo UPA và các công trình công bố trước đây. 

https://www.gso.gov.vn/so-lieu-thong-ke/
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Bảng kết quả kiểm kê lượng phát thải NH3 từ hoạt động canh tác nông 

nghiệp được báo cáo ở bảng 6 dưới đây. Từ số liệu thống kê cho thấy đây là 

những loại cây đặc trưng của huyện Hoài Đức. 

 Bảng 9. Kiểm kê lượng NH3 thải ra từ hoạt động canh tác nông nghiệp ở 

huyện Hoài Đức 

Năm 
Diện tích 

lúa (ha) 

Diện 

tích ngô 

(ha) 

Khoai 

lang 

(ha) 

Cây rau 

(ha) 

Cây 

lâu 

năm 

(ha) 

2019 3558 860 69 2133 969 

2020 3113 781 51 2224 1125 

2021 2762 564 28 2049 1190 

Phân (tấn/ha) 

Hệ số phát thải 10kg/năm 
10.3 0.2 0.25 20.33 50.8 

2019 366.474 1.72 0.1725 433.6389 492.252 

2020 320.639 1.562 0.1275 452.1392 571.5 

2021 284.486 1.128 0.07 416.5617 604.52 

Tổng kg NH3/năm 971.6 4.4 0.37 1302.3 1668.3 

Tác động môi trường của NH3 trong khí quyển đã được ghi nhận rõ ràng 

trong tài liệu khoa học và công bố trước đây và cũng đã được bàn luận ở các phần 

trước, chủ yếu là do quá trình axit hóa và phú dưỡng của hệ sinh thái, thường dẫn 

đến thay đổi quần thể loài. Hiện tại, những tác động đã biết của NH3 đối với đa 

dạng sinh học là thành phần quan trọng trong việc phát triển các chính sách quốc 

gia và khu vực khác nhau nhằm bảo vệ môi trường tốt hơn khỏi ô nhiễm và tuân 

thủ Chỉ thị Môi trường sống (92/43/ EEC). So với những tác động môi trường 

được ghi chép rõ ràng này và các chính sách được tạo ra từ đó, còn ít nghiên cứu 

về tác động tiềm tàng của NH3 trong nông nghiệp đối với sức khỏe con người. 

Những năm gần đây khi tình trạng ô nhiễm môi trường không khí và bụi mịn 
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PM2.5 được quan tâm hơn thì ngày càng có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về ảnh 

hưởng và kiểm kê sự phát thải của NH3.  

Sự gia tăng các hoạt động nông nghiệp thâm canh quy mô lớn đã góp phần 

làm tăng lượng khí thải NH3 và tác động tiềm ẩn của chất ô nhiễm này đối với 

sức khỏe con người đã trở thành mối lo ngại. Lượng khí thải NH3 từ nông nghiệp 

là nguyên nhân gây ra 30% tổng lượng PM2.5 ở Mỹ và lưu vực sông Hằng của Ấn 

Độ, 50% ở châu Âu và từ 15 đến 23% ở Trung Quốc [46]. Phơi nhiễm PM2.5 có 

thể gây ra các bệnh như rối loạn phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), ung thư phổi 

và thậm chí còn được ghi nhận là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến tử vong sớm. 

Nhiều tiền chất của PM2.5 được kiểm soát tốt, chẳng hạn như oxit nitơ (NOx) và 

sulfur dioxide (SO2), mặc dù các nghiên cứu đã chỉ ra rằng NH3 là tiền chất có 

tác động lớn nhất đến sự hình thành chất ô nhiễm này. Vì vậy, điều bắt buộc là 

phải hiểu rõ NH3 nông nghiệp được thải vào khí quyển như thế nào. Nếu không 

hiểu được điểm khởi đầu của chuỗi từ nguồn NH3 đến tác động sức khỏe của 

PM2.5 thì sẽ không thể đạt được mức giảm tối ưu về tác động sức khỏe từ chất ô 

nhiễm này. Biết được mức độ mà nông nghiệp góp phần vào cả phát thải NH3 và 

tạo ra PM2.5 có thể cho phép kiểm tra kỹ lưỡng hơn về các tác động tiềm tàng đối 

với sức khỏe con người mà NH3 trong nông nghiệp có thể gây ra và cách giảm 

những tác động này đến sức khỏe bằng cách kiểm soát khí thải từ nguồn. Sự gia 

tăng các hoạt động nông nghiệp thâm canh quy mô lớn đã góp phần làm tăng 

lượng khí thải NH3 và tác động tiềm ẩn của chất ô nhiễm này đối với sức khỏe 

con người đã trở thành mối lo ngại. Lượng khí thải NH3 từ nông nghiệp là nguyên 

nhân gây ra 30% tổng lượng PM2.5 ở Mỹ và lưu vực sông Hằng của Ấn Độ, 50% 

ở châu Âu và từ 15 đến 23% ở Trung Quốc [46]. Nhiều tiền chất của PM2.5 được 

kiểm soát tốt, chẳng hạn như oxit nitơ (NOx) và sulfur dioxide (SO2), mặc dù các 

nghiên cứu đã chỉ ra rằng NH3 là tiền chất có tác động lớn nhất đến sự hình thành 

chất ô nhiễm này. Vì vậy, điều bắt buộc là phải hiểu rõ NH3 nông nghiệp được 

thải vào khí quyển như thế nào. Nếu không hiểu được điểm khởi đầu của chuỗi 

từ nguồn NH3 đến tác động sức khỏe của PM2.5 thì sẽ không thể đạt được mức 

giảm tối ưu về tác động sức khỏe từ chất ô nhiễm này. Biết được mức độ mà nông 

nghiệp góp phần vào cả phát thải NH3 và tạo ra PM2.5 có thể cho phép kiểm tra 

kỹ lưỡng hơn về các tác động tiềm tàng đối với sức khỏe con người mà NH3 trong 
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nông nghiệp có thể gây ra và cách giảm những tác động này đến sức khỏe bằng 

cách kiểm soát khí thải từ nguồn. 

Phát thải Amoniac (NH3) đã tăng năm thứ tư liên tiếp, tăng 0,4% trên toàn 

EU, từ năm 2016 đến năm 2017, theo báo cáo tóm tắt chỉ thị về trần phát thải 

quốc gia (NEC - National Emissions Ceilings) năm 2019 hàng năm của EEA – 

khu vực kinh tế Châu Âu (European Economic Area). Giai đoạn 2014-2017, mức 

tăng chung khoảng 2,5%. Những sự gia tăng này là do thiếu biện pháp giảm phát 

thải trong lĩnh vực nông nghiệp. Phát thải amoniac có thể dẫn đến tăng sự lắng 

đọng axit và lượng chất dinh dưỡng quá mức trong đất, sông hoặc hồ, có thể tác 

động tiêu cực đến hệ sinh thái dưới nước và gây thiệt hại cho rừng, cây trồng và 

thảm thực vật khác. Hiện tượng phú dưỡng có thể dẫn đến suy giảm nghiêm trọng 

chất lượng nước với các tác động tiếp theo bao gồm giảm đa dạng sinh học và 

ảnh hưởng độc tính. 

Năm 2017, năm gần đây nhất mà dữ liệu được báo cáo, tổng lượng phát 

thải của bốn chất gây ô nhiễm không khí chính là oxit nitơ (NOx ), hợp chất hữu 

cơ dễ bay hơi không chứa metan (NMVOC), sulfur dioxide (SO2) và amoniac – 

đều ở dưới mức trần tương ứng đặt ra cho toàn bộ EU. Trong khi 21 Quốc gia 

thành viên EU tuân thủ mức trần phát thải amoniac vào năm 2017 thì 6 Quốc gia 

(Áo, Croatia, Đức, Ireland, Hà Lan và Tây Ban Nha) lại không tuân thủ và ngày 

càng nhiều Quốc gia Thành viên được dự đoán sẽ không đạt được mức phát thải 

năm 2020 và 2030 cam kết giảm thiểu. Bản tóm tắt của EEA lưu ý rằng cần phải 

giảm đáng kể hơn đối với tất cả các chất gây ô nhiễm nếu EU muốn đạt được các 

cam kết giảm phát thải vào năm 2030. 

Bản tóm tắt của EEA cũng bao gồm bản cập nhật về lượng phát thải dự 

kiến được các Quốc gia Thành viên EU báo cáo cho năm 2020 và 2030 theo Chỉ 

thị của NEC liên quan đến các cam kết giảm thiểu riêng lẻ của họ được đặt ra 

trong Chỉ thị của NEC trong những năm này. Cần giảm khoảng 15% đối với 

NMVOC và amoniac, hơn 30% đối với chất dạng hạt (PM2.5) và sulfur dioxide, 

và gần 40% đối với oxit nitơ. 

3.4.2 Từ hoạt động chăn nuôi 

Các quá trình liên quan đến phát thải NH3 từ chăn nuôi là do các chất thải 

chứa Nitơ được bài tiết dưới dạng urê (ở động vật có vú) hoặc axit uric (ở gia 
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cầm), tức là qua nước tiểu, phân của gia súc, gia cầm. Sau đó các quá trình vi sinh 

vật và hóa lý làm phát sinh phát thải NH3. Mặt khác các protein khó tiêu cũng 

đóng góp vào sự gia tăng nồng độ NH3 trong chăn nuôi.  

Khí thải chăn nuôi phát sinh các nguồn chính sau đây: 

-   Khí thải từ hệ thống chuồng trại chăn nuôi: Lượng phát thải các khí ô 

nhiễm từ chuồng nuôi phụ thuộc một số yếu tố: loại hình chăn nuôi, trình độ quản 

lý, cách thu gom và cách dự trữ phân, mức độ thông gió của hệ thống chuồng 

nuôi.…Lượng khí phát thải từ hệ thống chuồng nuôi còn phụ thuộc vào thời gian 

ví dụ ban ngày khi gia súc gia cầm hoạt động thường phát tán nhiều khí thải hơn 

ban đêm, hay mùa hè phát thải khí cao hơn mùa đông, do vận động của con vật 

hay nhiệt độ cao làm tăng khả năng phân hủy chât thải của vi sinh vật.  

-  Khí ô nhiễm phát thải từ hệ thống lưu trữ chất thải chăn nuôi: Tùy thuộc 

vào loại hình bể chứa, hệ thống thu gom, xử lý… (hố có nền xi măng hay hố đào 

dưới đất). Bể chứa bằng xi măng kín thường hạn chế phát thải khí ô nhiễm. 

-  Khí ô nhiễm phát thải từ đồng ruộng, vườn cây… được bón phân gia súc 

hay từ ao cá sử dụng phân gia súc làm thức ăn. Lượng phân, trạng thái của phân 

hay kỹ thuật bón phân đều ảnh hưởng đến lượng khí phát thải từ phân. Nếu bón 

phân ủ đúng kỹ thuật sẽ giảm khí gây mùi. Bón phân lỏng sẽ dễ phân giải tạo khí 

hơn phân rắn. Bón phân lấp kín sẽ hạn chế việc tạo và phát thải khí vào môi 

trường… 

Nhìn chung, các khí ô nhiễm có thể phát sinh khắp mọi nơi từ chuồng chăn 

nuôi, quá trình thu gom, dự trữ và sử dụng chất thải. Ô nhiễm không khí đặc biệt 

là ô nhiễm mùi từ chăn nuôi đang là vấn đề được quan tâm và là sự phàn nàn của 

dân cư những vùng có ngành chăn nuôi phát triển. Sự thâm canh trong chăn nuôi, 

sự phát triển của các yếu tố phục vụ cho chăn nuôi tập trung như chuồng trại hay 

thức ăn tổng hợp đang làm trầm trọng thêm các vấn đề môi trường, góp phần gây 

nên sự suy thoái môi trường, làm ô nhiễm bầu khí quyển, góp phần gây nên tác 

động toàn cầu như hiệu ứng khí nhà kính (chủ yếu sự đóng góp các khí CH4, NOx, 

CO2…từ chăn nuôi), mưa axít (do sự đóng góp của NH3)… làm ảnh hưởng đến 

môi trường đất, nước, phá hoại mùa màng và làm chết rừng. 

Chất thải chăn nuôi các chất khí chứa nito như amoniac và khí chứa lưu 

huỳnh như H2S là các loại khí có tác dụng gây mùi lớn nhất. Trong các axit béo 
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dễ bay hơi được tạo bụi từ chất thải chăn nuôi thì axit axetic là axit chiếm tỷ trọng 

lớn nhất, chiếm tới 60% tổng các axit béo dễ bay hơi. 

Quá trình phát thải NH3 từ quá trình chăn nuôi được thể hiện qua 3 công 

thức sau: 

C5H4O3N4  +  1,5O2 + 4H2O  5CO2 + 4 NH3  (5) 

CO(NH2)2   +  H2O   CO2  + 2NH3   (6) 

Chất hữu cơ khó phân hủy + Vi sinh vật   NH3  (7) 

Từ hệ số phát thải đã được nghiên cứu và công bố trước đây [47] kết hợp 

số liệu từ niên giám thống kê của Hà Nội. Ta tính toán được lượng phát thải NH3 

từ chăn nuôi của huyện Hoài Đức. Từ hệ số phát thải đã được nghiên cứu và công 

bố trước đây [47] kết hợp số liệu từ niên giám thống kê của Hà Nội. Ta tính toán 

được lượng phát thải NH3 từ chăn nuôi của huyện Hoài Đức. 

Bảng 10. Kiểm kê lượng phát thải NH3 do hoạt động chăn nuôi gia súc tại 

huyện Hoài Đức, Hà Nội 

Năm 
Trâu 

(con) 

Bò 

(con) 

Lợn 

(Con) 

Gia cầm  

(Con) 

Gà 

(con) 

2019 702 2737 37873 434 332 

2020 767 2720 29033 514 396 

2021 770 2720 33771 514 396 

Hệ số phát thải 

NH3 

(kg/con/năm) 

3,4 3,0 1,5 0,12 0,12 

2019 2386,8 8211 56809,5 52,08 39,84 

2020 2607,8 8160 43549,5 61,68 47,52 

2021 2618 8160 50656,5 61,68 47,52 
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Năm 
Trâu 

(con) 

Bò 

(con) 

Lợn 

(Con) 

Gia cầm  

(Con) 

Gà 

(con) 

Tổng kg 

NH3/năm 
7612,6 24531,0 151015,5 175,4 134,9 

Qua bảng kiểm kê phát thải, cho thấy lượng phát thải NH3 từ chăn nuôi lợn 

tại huyện Hoài Đức là lớn nhất lớn hơn lượng phát thải NH3 của gà 1118 lần do 

số lượng chăn nuôi lợn tại huyện Hoài Đức là lớn nhất với khoảng 2900 đến 3800 

con. Phát thải NH3 từ động vật là tổng lượng phát thải từ chuồng nuôi động vật 

bao gồm cả chuồng nuôi, khu chứa phân tạm thời và bên ngoài khu vực kho chứa 

xử lý phân. Những phát thải này chủ yếu bắt nguồn từ nitơ bài tiết qua nước tiểu 

và một phần nhỏ từ quá trình khoáng hóa hữu cơ, liên kết N trong phân. Ở động 

vật có vú, N được bài tiết dưới dạng urê (CH4N2O) và dạng axit uric (C5H4O3N4) 

đối với gia cầm. Cả urê và axit uric đều được chuyển đổi bởi các enzyme của vi 

khuẩn (urease và uricase) thành amoni (NH4
+). Đối với urê, quá trình này thường 

mất ít hơn 24 giờ, trong khi axit uric phân hủy chậm hơn. Ở mức độ pH cao, NH4
+ 

được chuyển thành NH3, được phát ra trong một quá trình bị ảnh hưởng bởi nhiều 

yếu tố khác nhau như yếu tố vật lý: độ lưu thông không khí, diện tích, nhiệt độ và 

yếu tố hóa học: nồng độ NH4
+ và  độ pH. 

Phát thải amoniac, oxit nitơ và mêtan từ chăn nuôi ở Nam, Đông Nam và 

Đông Á năm 2000 ước tính lần lượt là khoảng 4,7 Tg NH3 –N, 0,51 Tg N2O–N 

và 29,9 Tg CH4 theo cơ sở dữ liệu của FAO. và cơ sở dữ liệu thống kê của các 

quốc gia dưới dạng dữ liệu hoạt động và hệ số phát thải có tính đến đặc điểm khu 

vực. Hầu hết các thành phần khí quyển này, lên tới 60–80%, được sản xuất ở 

Trung Quốc và Ấn Độ. Pakistan, Bangladesh và Indonesia, những quốc gia có 

nguồn phát thải lớn bên cạnh Trung Quốc và Ấn Độ, đã đóng góp hơn vài phần 

trăm tổng lượng phát thải của từng thành phần khí quyển. Vật nuôi phát thải lớn 

nhất là gia súc có mức đóng góp cao đáng kể ở Nam, Đông Nam và Đông Á; hơn 

một phần tư lượng phát thải amoniac và oxit nitơ: hơn một nửa lượng phát thải 

khí mêtan. Vật nuôi chính khác phát thải oxit nitơ và amoniac là lợn. Về phát thải 

khí mêtan, trâu là nguồn chăn nuôi thứ hai. Để cung cấp sự phân bổ không gian 

của các loại khí này, lượng phát thải ở cấp quận và quận được phân bổ vào từng 

lưới 0,5° bằng cách tính trọng số bằng bộ dữ liệu che phủ đất có độ phân giải cao. 
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Các khu vực có lượng phát thải cao đáng kể ở tất cả các thành phần có thể được 

tìm thấy ở đồng bằng sông Hằng và lưu vực sông Hoàng Hà. Sự phân bố không 

gian về phát thải amoniac và oxit nitơ là tương tự nhau nhưng có sự khác biệt 

đáng kể so với phân bố khí mêtan. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Đây là nghiên cứu đầu tiên, kiểm kê đánh giá sự ảnh hưởng của khí NH3 

đến nồng độ bụi mịn tại Việt Nam. 

Dựa vào các số liệu thực nghiệm thu được cho thấy nồng độ ion NH4
+ và 

NH3 ở trong khu vực canh tác nhà kính có hàm lượng cao hơn bên ngoài môi 

trường không khí xung quanh. Mùa đông nồng độ các chất ô nhiễm như NH4
+, 

bụi PM2.5 cao hơn mùa hè rõ rệt. Nhưng NH3 trong không khí mùa đông lại thấp 

hơn mùa hè, do quá trình chuyển hóa NH3 vào mùa hè nhanh hơn mùa đông. 

Nồng độ bụi PM2.5 trung bình vào mùa hè bên ngoài nhà kính trong khoảng 

thời gian nghiên cứu tháng 6/2022 là 27,57 g/m3, mùa đông là 53,64 g/m3. 

Tương ứng với nồng độ NH3 và NH4
+ là (268,35; 1,72 g/m3) mùa hè và (238,44; 

2,24 g/m3) vào mùa đông. 

Nồng độ bụi PM2.5 trung bình vào mùa hè bên trong nhà kính cach tác ở 

thời gian nghiên cứu tháng 12/2022 là 31,58 mùa đông là 57,69 g/m3. Tương 

ứng với nồng độ NH3 và NH4
+ là (287,19; 2,20 g/m3) mùa hè và (250,91; 3,02 

g/m3) vào mùa đông. 

Đã kiểm kê được lượng phát thải NH3 từ canh tác hoa màu là 3947 tấn 

NH3/năm, trong khi đó do hoạt động chăn nuôi chiếm tỷ lệ thấp hơn nhiều 0,18 

tấn NH3/năm. 

Nồng độ NH3 trong không khí trong và ngoài khu vực canh tác nông nghiệp 

đã được khảo sát phân tích. Kết quả cho thấy tại các khu nhà kính canh tác rau tại 

huyện Hoài Đức, nồng độ NH3 trong nhà kính cao hơn bên ngoài đặc biệt là khi 

được bón phân hữu cơ và vô cơ. Nồng độ NH3 giao động từ 85,3 ug/m3 đến 317 

ug/m3 đối với ngoài khu vực canh tác, trong khu vực giao động từ 112,6 ug/m3 

đến 420 ug/m3.  

Đã bước đầu đánh giá được nguyên lý và điều kiện của quá trình chuyển 

hóa NH3 dạng khí sang dạng sol khí NH4
+ là thành phần chính trong bụi PM2.5. 
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2. KIẾN NGHỊ 

- Để có đánh giá chính xác sự ảnh hưởng của NH3 từ hoạt động nông nghiệp 

đến nồng độ bụi PM2.5 trong không khí cần tiến hành khảo sát trên diện rộng hơn 

với số lượng mẫu nhiều hơn. 

- Cần có những nghiên cứu bổ sung để loại bỏ ảnh hưởng của hoạt động 

công nghiệp từ đó tính được ảnh hưởng riêng của nông nghiệp trên phạm vi rộng 

ví dụ như cả nước. 

- Nghiên cứu đánh giá các yếu tố điều kiện, ảnh hưởng đến quá trình 

chuyển hóa từ khí NH3 sang dạng sol khí NH4
+ 
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Khu vực trồng cây ngắn ngày trong nhà kính 
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Khu vực ươm cây trong nhà kính và khu ngoài trời 
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Đường chuẩn định lượng cation NH4
+ trên máy  

 

Xử lý dữ liệu sau phân tích trên phần mềm trên sắc ký Ion 

 
 



63 

 

 

 

Thiết bị cân 6 số của Mettler Toledo cân giấy lọc bụi PM2.5 

 

Thiết bị UV-Vis Hitachi 2900 phân tích NH3 trong không khí 

 


